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佛本行集經卷第四十七 

Phật Bản Hạnh Tập Kinh quyển đệ tứ thập thất.   

Tập Kinh Hạnh gốc của Phật quyển thứ 47. 

　　　　隋天竺三藏闍那崛多譯 

　　　　Tùy Thiên-trúc Tam Tạng Xà-na-quật-đa dịch.   

大迦葉因緣品下 

Đại Ca-diệp Nhân-duyên Phẩm hạ.  

Phẩm cuối Nhân duyên của Ca Diệp lớn.

爾時彼帝釋王。作如是念。我于今者。 

Nhĩ thời bỉ Đế-Thích Vương tác như thị niệm. Ngã vu kim giả. 

Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích kia làm suy ngẫm như thế. Ta tới hiện nay.
亦可下生彼閻浮提。人間受生。教化彼等。教誨成就。 

Diệc khả hạ sinh bỉ Diêm-phù-đề Nhân-gian thụ sinh. Giáo hóa bỉ đẳng. Giáo hối thành tựu. 

Cũng có thế sinh xuống Diêm Phù Đề đó. Nhận sinh ở Nhân gian. Giáo hóa những người đó. Dạy bảo thành công.
作是思惟已。喚四天王言 :善哉 ! 仁者 ! 汝於今者。
Tác thị tư duy dĩ. Hoán Tứ Thiên-vương ngôn : Thiện tai ! Nhân giả ! Nhữ ư kim giả.
Làm suy nghĩ đó xong. Gọi 4 Thiên Vương nói rằng : Thiện thay ! Người hiền ! Khanh ở hiện nay.
可就我所聽我教令。我今意欲共汝等輩生於人間。 
Khả tựu Ngã sở thính Ngã giáo linh. Ngã kim ý dục cộng Nhữ đẳng bối sinh ư Nhân-gian.    

Có thể tới nơi ở của Ta nghe Ta ra lệnh. Ta nay ý muốn cùng với các Ngài sinh ở Nhân gian. 

教化人故。教誨彼等。我於彼時。當作師子王身。 

Giáo hóa nhân cố. Giáo hối bỉ đẳng. Ngã ư bỉ thời. Đương tác Sư tử Vương thân.  

Vì giáo hóa con người. Dạy bảo những người đó. Ta ở thời đó sẽ làm thân Vua Sư Tử. 

汝等當作師子而守護之。將多眷屬而圍遶之。作是身已。 

Nhữ đẳng đương tác Sư tử nhi thủ hộ chi. Tương đa quyến thuộc nhi vi nhiễu chi. Tác thị thân dĩ.   

Các Ngài sẽ làm Sư tử mà bảo vệ Ta. Đem theo nhiều quyến thuộc mà vây quanh. Làm thân đó xong. 

遊歷村舍城邑聚落。遊行處時。時彼人輩。若問汝等。 

Du lịch thôn xá thành ấp tụ lạc. Du hành xử thời. Thời bỉ nhân bối. Nhược vấn Nhữ đẳng.  

Du lịch làng xóm thành ấp thôn nhà ở. Khi ở nơi du hành. Thời các người đó. Nếu hỏi các Ngài. 

我當應常與汝何物。汝等應當報彼人言曰 : 

Ngã đương ưng thường dữ Nhữ hà vật. Nhữ đẳng ứng đương báo bỉ nhân ngôn viết : 

Ta cần phải thường cho các Ngài vật gì. Các Ngài cần phải trả lời những người đó nói rằng :  

別與我一百數人。若其彼等復問汝等。須丈夫也。 

Biệt dữ Ngã nhất bách số nhân. Nhược kỳ bỉ đẳng phục vấn Nhữ đẳng. Tu Trượng-phu dã.  

Đặc biệt cho Ta số một trăm người. Nếu như những người đó lại hỏi các Ngài. Cũng cần đàn ông.
須小兒也。為取婦人。為取男子。汝等應報作如是言 :  

Tu tiểu nhi dã. Vị thủ phụ nhân vị thủ nam tử. Nhữ đẳng ưng báo tác như thị ngôn :  

Cũng cần trẻ con. Vì lấy người phụ nữ. Vì lấy người người con trai. Các Ngài cần trả lời làm lời nói như thế.
若有多殺生者。如是等人。日須一百。 

Nhược hữu đa sát sinh giả. Như thị đẳng nhân. Nhật tu nhất bách.  

Nếu có người sát sinh nhiều. Như những người đó. Một ngày cần một trăm. 

用供給此師子王食。如是偷盜人者。行邪婬者。 

Dụng cung cấp thử Sư tử Vương thực. Như thị thâu đạo nhân giả. Hành tà dâm giả. 

Dùng cung cấp cho Vua Sư tử này ăn. Như thế người trộm cướp. Người hành dâm tà. 

行妄語者。或兩舌者。或惡口者。或綺語者。或多貪者。 

Hành vọng ngữ giả. Hoặc lưỡng thiệt giả. Hoặc ác khẩu giả. Hoặc ỷ ngữ giả. Hoặc đa tham giả.  

Người làm nói dối. Hoặc người nói hai lời. Hoặc người nói ác. Hoặc người nói thêu dệt. Hoặc người tham nhiều. 

或多瞋者。或邪見者。如是之等。諸惡人輩。日須一百。 

Hoặc đa sân giả. Hoặc tà kiến giả. Như thị chi đẳng. Chư ác nhân bối. Nhật tu nhất bách. 

Hoặc người nhiều thù hận. Hoặc người nhìn thấy sai trái. Như những người đó. Những lũ người ác.
供此師子。若其有諸不殺生者。汝等勿與。如此之人。 
Cung thử Sư tử. Nhược kỳ hữu chư bất sát sinh giả. Nhữ đẳng vật dữ. Như thử chi nhân. 
Cung cấp cho Sư tử. Nếu như có những người không sát sinh. Các ngươi đừng đem cho. Như những người này. 
師子不食。如是不盜者。乃至不邪見者。汝等勿與。 

Sư tử bất thực. Như thị bất đạo giả. Nãi chí bất Tà-kiến giả. Nhữ đẳng vật dữ. 

Sư tử không ăn. Như thế người không trộm cướp. Thậm chí người không Nhìn thấy sai trái. Các ngươi đừng đem cho.   

如此師子悉皆不食。復須是教。家別一人決須出家。 

Như thử Sư tử tất giai bất thực. Phục tu thị giáo. Gia biệt nhất nhân quyết tu Xuất-gia. 

Như người này Sư tử hết thảy đều không ăn. Lại cần bảo như thế. Đặc biệt gia đình một người nhanh quyết định Xuất gia.  

爾時帝釋及四天王。善教思惟。作是念已。下來閻浮。 

Nhĩ thời Đế-Thích cập Tứ Thiên-vương. Thiện giáo tư duy. Tác thị niệm dĩ. Hạ lai Diêm-phù.    

Khi đó Ngọc Đế Thích và 4 Thiên Vương. Thiện suy nghĩ dạy bảo. Làm suy ngẫm đó xong. Hạ xuống Diêm Phù Đề.  

爾時帝釋。化作師子。縱廣高下。一俱盧舍。猶如師子。 

Nhĩ thời Đế-Thích hóa tác Sư tử. Túng quảng cao hạ nhất Câu-lô-xá. Do như Sư tử. 
Khi đó Ngọc Đế Thích hóa làm Sư Tử. Dài rộng cao thấp một Câu Lô Xá. Giống như Sư Tử.
無有異也。時彼人眾在師子後。為師子王。索食而行。
Vô hữu dị dã. Thời bỉ nhân chúng tại Sư tử hậu. Vi Sư tử Vương. Sách thực nhi hành.

Không có khác vậy. Thời những người đó ở sau Sư tử. Vì Vua Sư tử. Đòi ăn mà đi.
如彼昔時帝釋所教。無有異也。爾時彼眾以怖師子。悔心殺生。 

Như bỉ tích thời Đế-Thích sở giáo. Vô hữu dị dã. Nhĩ thời bỉ chúng dĩ bố Sư tử. Hối tâm sát sinh.   

Như lúc trước đó được Ngọc Đế Thích dạy bảo. Không có khác vậy. Lúc đó những người kia vì sợ Sư tử. Tâm hối hận sát sinh.
無有偷盜。亦無邪婬。乃至無有邪見之心。悉具足持修十善業。 

Vô hữu thâu đạo. Diệc vô tà dâm. Nãi chí vô hữu Tà-kiến chi tâm. Tất cụ túc trì tu thập thiện Nghiệp.    

Không có trộm cướp. Cũng không có dâm tà. Thậm chí không tâm Nhìn thấy sai trái. Đều giữ đầy đủ tu 10 Nghiệp thiện. 
家別一人出家學道。行四梵行。命終已後。生於梵宮。 

Gia biệt nhất nhân Xuất-gia học Đạo. Hành tứ Phạm-hạnh. Mệnh chung dĩ hậu. Sinh ư Phạm cung.  
Đặc biệt nhà một người Xuất gia học Đạo. Thực hành 4 Hạnh Phạm. Về sau bỏ mệnh. Sinh ở cung Phạm.
於其眾中。若有人等。唯持十善不出家者。彼等人輩。 
Ư kỳ chúng trung. Nhược hữu nhân đẳng. Duy trì Thập thiện bất Xuất-gia giả. Bỉ đẳng nhân bối.
Ở trong chúng đó. Nếu có những người. Người chỉ giữ 10 thiện không Xuất gia. Các loại người đó.  

多生人天。流轉而行。是摩訶迦葉。於彼時中。 

Đa sinh Nhân Thiên. Lưu chuyển nhi hành. Thị Ma-ha Ca-diệp ư bỉ thời trung. 
Đa phần sinh làm Trời Người. Lưu chuyển mà làm. Đấy là Ca Diệp lớn ở trong thời đó.
如是方便。為眾多人。作大利益。以過去世因緣力故。 

Như thị Phương-tiện. Vị chúng đa nhân tác đại lợi ích. Dĩ Quá-khứ thế Nhân-duyên lực cố.  
Phương tiện như thế. Vì nhiều loại người làm ích lợi lớn. Do vì lực Nhân duyên đời Quá khứ. 

今亦復爾。為眾人民。作大利益。諸比丘 ! 是摩訶迦葉比丘。 

Kim diệc phục nhĩ. Vị chúng nhân dân tác đại lợi ích. Chư Tì-kheo ! Thị Ma-ha Ca-diệp Tì-kheo.
Ngày nay cũng lại như thế. Vì các người dân làm lợi ích lớn. Các Tì Kheo ! Tì Kheo Ca Diệp lớn đó. 

於未來世彌勒世尊法教之中。亦為多人作大利益。 

Ư Vị-lai thế Di Lặc Thế Tôn Pháp giáo chi trung. Diệc vị đa nhân tác đại lợi ích.  

Ở đời sắp tới trong giáo Pháp của Di Lặc Thế Tôn. Cũng vì nhiều người làm lợi ích lớn. 
時諸比丘白佛言 : 世尊 ! 是摩訶迦葉。於彼云何當作利益 ? 

Thời chư Tì-kheo bạch Phật ngôn : Thế Tôn ! Thị Ma-ha Ca-diệp. Ư bỉ vân hà đương tác lợi ích ?  
Thời các Tì Kheo báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Ca Diệp lớn đó. Ở lúc đó sẽ làm lợi ích ra sao ? 

佛告諸比丘言 : 諸比丘 ! 是摩訶迦葉。我涅槃後。
Phật cáo chư Tì-kheo ngôn : Chư Tì-kheo ! Thị Ma-ha Ca-diệp. Ngã Niết-bàn hậu.
Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Các Tì Kheo ! Ca Diệp lớn đó. Ta sau vào Niết Bàn.

攝護我法及諸戒律。令久住世。當作法會。盡其形壽。 

Nhiếp hộ Ngã Pháp cập chư Giới-luật. Linh cửu trụ thế. Đương tác Pháp hội. Tận kỳ hình thọ.
Thu giữ Pháp của Ta và các Giới luật. Giúp cho dừng ở đời lâu dài. Sẽ làm hội Pháp. Hết cả cuộc đời.
將命終時。入於山間。以神通力。住持此身。 

Tương mệnh chung thời. Nhập ư sơn gian. Dĩ Thần-thông lực. Trụ trì thử thân.   

Lúc sắp bỏ mệnh. Đi vào giữa núi. Dùng lực Thần thông. Dừng giữ thân này. 

起如此願。願我此身。勿令散壞。 

Khởi như thử nguyện. Nguyện Ngã thử thân. Vật linh tán hoại. 
Sinh ra như nguyện này. Nguyện thân này của Con. Đừng làm cho tan hoại. 

乃至彌勒如來多陀阿伽度三藐三佛陀出見我身也。
Nãi chí Di Lặc Như Lai Đa-đà-a-già-độ tam miệu tam Phật-đà xuất kiến Ngã thân dã. 

Thậm chí Di Lặc Như Lai Đa-đà-a-già-độ tam miệu tam Phật Đà xuất hiện cũng nhìn thấy thân Con.
作是思惟已。遂捨身命。入無餘涅槃。彼涅槃後。二山還合。 

Tác thị tư duy dĩ. Toại xả thân mệnh. Nhập Vô-dư Niết-bàn. Bỉ Niết-bàn hậu. Nhị sơn hoàn hợp.  

Làm suy nghĩ đó xong. Liền bỏ thân mệnh. Nhập vào Vô dư Niết Bàn. Sau Niết Bàn đó. Hai núi hợp lại.
於後彌勒得阿耨多羅三藐三佛陀時。廣顯法教。 

Ư hậu Di Lặc đắc A-nậu-đa-la-tam miệu tam Phật-đà thời. Quảng hiển Pháp giáo.  

Thời ở đời sau Di Lặc được A-nậu-đa-la-tam miệu tam Phật Đà. Giáo Pháp hiện ra rộng khắp.
於彼時間。彌勒世尊。憶念是大迦葉舍利。生憶念已。 

Ư bỉ thời gian. Di Lặc Thế Tôn ức niệm thị đại Ca-diệp Xá-lợi. Sinh ức niệm dĩ. 
Ở thời gian đó. Di Lặc Thế Tôn tưởng nhớ Xá Lợi của Ca Diệp lớn đó. Sinh tưởng nhớ rồi.  
告諸比丘。作如是言 : 汝等比丘 !  

Cáo chư Tì-kheo. Tác như thị ngôn : Nhữ đẳng Tì-kheo ! 
Bảo các Tì Kheo. Làm lời nói như thế : Ngài các Tì Kheo ! 

欲見釋迦牟尼多陀阿伽度三藐三佛陀聲聞弟子。 

Dục kiến Thích Ca Mâu Ni Đa-đà-a-già-độ tam miệu tam Phật-đà Thanh-văn Đệ-tử. 

Muốn nhìn thấy Thanh Văn Đệ Tử của Thích Ca Mâu Ni Đa-đà-a-già-độ tam miệu tam Phật Đà.
少欲知足。頭陀第一者。所謂摩訶迦葉已不 ? 

Thiểu dục tri túc Đầu-đà đệ nhất giả. Sở vị Ma-ha Ca-diệp dĩ phủ ? 
Ít ham Dục biết đủ. Người hàng đầu làm việc Phật. Gọi là Ca Diệp lớn hay không ?
彼等比丘白言 : 唯然世尊 ! 我等樂見。 

Bỉ đẳng Tì-kheo bạch ngôn :  Duy nhiên Thế Tôn ! Ngã đẳng lạc kiến.  

Các Tì Kheo đó báo cáo nói rằng : Tuy nhiên Thế Tôn ! Chúng con muốn nhìn thấy.
爾時彌勒如來阿羅漢帝三藐三佛陀。與無量千眾。 

Nhĩ thời Di Lặc Như Lai A-la-hán đế tam miệu tam Phật-đà. Dữ vô lượng thiên chúng.    

Khi đó Di Lặc Như Lai A-la-hán đế tam miệu tam Phật Đà. Cùng với vô lượng nghìn chúng sinh. 

左右圍遶。至於彼所。至彼處已。時彼兩山即便兩開。 

Tả hữu vi nhiễu. Chí ư bỉ sở. Chí bỉ xứ dĩ. Thời bỉ lưỡng sơn tức tiện lưỡng khai.   

Vây quanh phải trái. Tới được nơi đó. Tới nơi đó rồi. Thời hai núi đó tức thời liền mở thành hai. 

爾時彌勒多陀伽多三藐三佛陀。見大迦葉比丘舍利。 

Nhĩ thời Di Lặc Đa-đà già đa tam miệu tam Phật-đà. Kiến Đại Ca-diệp Tì-kheo Xá-lợi. 
Lúc đó Di Lặc Đa-đà già đa tam miệu tam Phật Đà. Nhìn thấy Xá Lợi của Tì Kheo Ca Diệp lớn.
不散不壞。唯著僧伽梨。見已告諸比丘言 : 諸比丘 ! 

Bất tán bất hoại. Duy trước Tăng-già-lê. Kiến dĩ cáo chư Tì-kheo ngôn : Chư Tì-kheo ! 
Không tan không hỏng. Chỉ mặc áo Già Sa. Nhìn thấy rồi bảo các Tì Kheo nói rằng : Các Tì Kheo ! 

此是釋迦多陀伽多三藐三佛陀聲聞弟子。 

Thử thị Thích Ca Đa-đà-già-đa tam-miệu-tam Phật-đà Thanh-văn đệ-tử.

Đây là Thanh Văn Đệ Tử của Thích Ca Đa-đà-già-đa tam-miệu-tam Phật Đà.
頭陀第一名大迦葉即其人也。 

Đầu-đà đệ nhất, danh đại Ca-diệp tức kỳ nhân dã.  

Làm việc Phật bậc nhất, tên là Ca Diệp lớn tức là người này vậy.
爾時彌勒多陀伽多三藐三佛陀。在於彼處。為諸比丘。 

Nhĩ thời Di Lặc Đa-đà-già-đa Tam-miệu-tam Phật-đà. Tại ư bỉ xứ vị chư Tì-kheo.  

Khi đó Di Lặc Đa-đà-già-đa Tam-miệu-tam Phật Đà. Ở ngay nơi đó vì các Tì Kheo. 

而說其法。作如是言 : 諸比丘 ! 迦葉比丘所行如是。 

Nhi thuyết kỳ Pháp. Tác như thị ngôn : Chư Tì-kheo ! Ca-diệp Tì-kheo sở hạnh như thị.
Mà nói Pháp này. Làm lời nói như thế : Các Tì Kheo ! Hạnh của Tì Kheo Ca Diệp như thế. 

我如是教。汝等今者應如迦葉比丘所行。 

Ngã như thị giáo. Nhữ đẳng kim giả ưng như Ca-diệp Tì-kheo sở hạnh. 

Ta dạy như thế. Các Ngài ngày nay cần như Hạnh của Tì Kheo Ca Diệp. 

爾時眾中多千比丘。乘如是法。行如是法。 

Nhĩ thời chúng trung đa thiên Tì-kheo. Thừa như thị Pháp. Hành như thị Pháp. 

Lúc đó trong chúng nhiều nghìn Tì Kheo. Dựa vào Pháp như thế. Thực hành Pháp như thế. 

如摩訶迦葉比丘所當行也。於彼眾中無量千數眾等。 

Như Ma-ha Ca-diệp Tì-kheo sở đương hành dã. Ư bỉ chúng trung vô lượng thiên số chúng đẳng.  

Cần làm được như Tì Kheo Ca Diệp lớn vậy. Ở trong chúng đó vô lượng nghìn số các chúng sinh. 

於彼法中當得清淨法眼。佛告諸比丘。如是次第。 
Ư bỉ Pháp trung đương đắc Thanh tịnh Pháp nhãn. Phật cáo chư Tì-kheo. Như thị thứ đệ.  

Ở trong Pháp đó đang được Pháp nhãn Thanh tịnh. Phật bảo các Tì Kheo. Lần lượt như thế. 

是大迦葉比丘。為當來時大利益也。諸比丘 ! 

Thị đại Ca-diệp Tì-kheo. Vị Đương-lai thời đại lợi ích dã. Chư Tì-kheo ! 

Tì Kheo Ca Diệp lớn đó. Vì đời Sắp tới làm lợi ích lớn vậy. Các Tì Kheo !
我今誡勸汝等。學大迦葉比丘。 

Ngã kim giới khuyến Nhữ đẳng. Học đại Ca-diệp Tì-kheo.

Ta nay khuyên răn các Ngài. Học Tì Kheo Ca Diệp lớn. 
願汝等行如迦葉比丘也。

Nguyện Nhữ đẳng hành như Ca-diệp Tì-kheo dã.

Mong các Ngài cũng thực hành như Tì Kheo Ca Diệp.  

　　佛本行集經跋陀羅夫婦因緣品第四十八

        Phật Bản Hạnh Tập Kinh Bạt-đà-la phu phụ Nhân-duyên Phẩm đệ tứ thập bát.   

        Tập Kinh Hạnh gốc của Phật Phẩm thứ 48 Nhân duyên của vợ chồng Bạt Đà La.
爾時跋陀羅迦卑梨耶女。以不得善師。 

Nhĩ thời Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da nữ. Dĩ bất đắc thiện Sư.   

Khi đó cô gái Bạt Đà La Ca Ti Lê Da. Do không được Thầy thiện.
遂至外道波離婆闍迦所。出家學道。精勤修習。 

Toại chí ngoại đạo Ba-ly-bà-xà-ca sở. Xuất-gia học đạo. Tinh cần tu tập.  

Bèn tới nơi ở của ngoài Đạo Ba Ly Bà Xà Ca. Xuất gia học Đạo. Tinh cần tu tập. 

成就彼法。尅獲四禪。具足五通。於彼法中。 

Thành tựu bỉ Pháp. Khắc hoạch tứ Thiền. Cụ túc Ngũ-thông. Ư bỉ Pháp trung.  

Thành công Pháp đó. Thu hoạch được 4 Thiền. Đủ 5 Thần thông. Ở trong Pháp đó. 

得大名稱。成就威力。 

Đắc đại danh xưng. Thành tựu uy lực. 
Được danh hiệu lớn. Thành công uy lực. 

爾時世尊已開女人。聽其出家。于時摩訶波闍波提。 

Nhĩ thời Thế Tôn dĩ khai nữ nhân. Thính kỳ Xuất-gia. Vu thời Ma-ha Ba-xà-ba-đề.  

Lúc đó Thế Tôn đã mở cho người nữ. Cho phép họ Xuất gia. Khi đó Ma Ha Ba Xà Ba Đề.
為五百釋女。皆悉出家。光顯佛法。建立比丘尼眾。 

Vi ngũ bách Thích nữ. Giai tất Xuất-gia. Quang hiển Phật Pháp. Kiến lập Tì-kheo-ni chúng.    

Là 500 cô gái họ Thích. Tất cả đều Xuất gia. Hiện rõ quang sáng Phật Pháp. Dựng lập chúng Nữ Tì Kheo.
於彼時間。長老大迦葉。作是思惟。我於往昔。 

Ư bỉ thời gian. Trưởng-lão đại Ca-diệp. Tác thị tư duy. Ngã ư vãng tích. 

Ở thời gian đó. Trưởng lão Ca Diệp lớn. Làm suy nghĩ đó. Ta ở lúc trước.
已許跋陀羅迦卑梨耶女。得善教師。要當相示。 

Dĩ hứa Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da nữ. Đắc thiện giáo Sư. Yếu đương tương thị. 
Đã hứa với cô gái Bạt Đà La Ca Ti Lê Da. Được Thầy giáo thiện. Cần phải cùng mách bảo. 
必令汝得出家學道。復作是念。彼跋陀羅迦卑梨耶女。 

Tất linh Nhữ đắc Xuất-gia học đạo. Phục tác thị niệm. Bỉ Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da nữ. 
Nhất định giúp cho Cô được Xuất gia học Đạo. Lại làm suy ngẫm. Cô gái Bạt Đà La Ca Ti Lê Da.
今在何處 ? 即便入定。觀察是女。以清淨天眼過於人眼。 

Kim tại hà xứ ? Tức tiện nhập Định. Quan sát thị nữ. Dĩ Thanh tịnh Thiên-nhãn quá ư nhân nhãn.   

Nay ở nơi nào ? Tức thời liền đi vào Định. Quan sát cô gái đó. Dùng mắt cõi Trời Thanh tịnh vượt hơn mắt người. 

觀見是女。在彼波離婆闍迦外道之處。出家學道。 

Quan kiến thị nữ. Tại bỉ Ba-ly-bà-xà-ca ngoại đạo chi xứ. Xuất-gia học Đạo.  

Quan sát nhìn thấy cô gái đó. Sống ở nơi của ngoại Đạo Ba Ly Bà Xà Ca. Xuất gia học Đạo. 

住在恒河河岸之處。修外道行。見已便喚一箇得通比丘尼來。 

Trụ tại Hằng-hà hà ngạn chi xứ. Tu ngoại đạo Hạnh. Kiến dĩ tiện hoán nhất cá đắc thông Tì-kheo-ni lai.  
Sống ở bên bờ của sông Hằng. Tu Hạnh ngoài Đạo. Nhìn thấy rồi liền gọi một Nữ Tì Kheo được Thần thông tới.
而告言曰 : 善哉 ! 姊妹 ! 汝若知時。其跋陀羅迦卑梨耶女。 

Nhi cáo ngôn viết : Thiện tai ! Tỉ muội ! Nhữ nhược tri thời. Kỳ Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da nữ. 

Mà bảo nói rằng : Thiện thay ! Chị em ! Ngài nếu biết thời. Cô gái Bạt Đà La Ca Ti Lê Da đó. 

於波離婆闍迦外道之所。出家學道。今在恒河河岸之所。 

Ư Ba-ly-bà-xà-ca ngoại Đạo chi sở. Xuất-gia học đạo. Kim tại Hằng-hà hà ngạn chi sở.   

Ở nơi của ngoài Đạo Ba Ly Bà Xà Ca. Xuất gia học Đạo. Nay sống ở bên bờ của sông Hằng.

善哉 ! 姊妹 ! 汝應詣彼如實告言 : 善哉 ! 姊妹 ! 
Thiện tai ! Tỉ muội ! Nhữ ưng nghệ bỉ như thực cáo ngôn : Thiện tai ! Tỉ muội !
Thiện thay ! Chị em ! Ngài cần tới nơi đó bảo như thực nói rằng : Thiện thay ! Chị em !
汝夫迦葉。我共同師。出家學道。汝今亦可往詣彼所。 

Nhữ phu Ca-diệp. Ngã cộng đồng Sư. Xuất-gia học đạo. Nhữ kim diệc khả vãng nghệ bỉ sở.    

Trượng phu Ca Diệp của Ngài. Ta cùng một thầy. Xuất gia học Đạo. Ngài nay cũng có thể tới nơi đó. 

於我師邊。出家學道。修行梵行。時彼得通比丘尼。 

Ư Ngã sư biên. Xuất-gia học đạo. Tu hành Phạm-hạnh. Thời bỉ đắc thông Tì-kheo-ni.  

Ở bên thầy của Ta. Xuất gia học Đạo. Tu hành Hạnh Phạm. Thời Nữ Tì Kheo được Thần thông đó.

聞長老摩訶迦葉如是語已。譬如壯士屈伸臂頃。 

Văn Trưởng-lão Ma-ha Ca-diệp như thị ngữ dĩ. Thí như tráng sĩ khuất thân tý khoảnh.    

Nghe lời nói như thế của Trưởng lão Ca Diệp lớn xong. Ví như tráng sĩ giây lát duỗi thẳng tay thân.
彼比丘尼如風迅疾。從舍衛城。而沒其身相。 

Bỉ Tì-kheo-ni như phong tấn tật. Tòng Xá-vệ thành. Nhi một kỳ thân tướng. 

Nữ Tì Kheo đó như gió bay nhanh. Từ thành Xá Vệ mà ẩn mất tướng thân của mình. 

遂至於跋陀羅迦卑梨耶波離婆闍迦外道女前現。 

Toại chí ư Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da Ba-ly-bà-xà-ca ngoại Đạo nữ tiền hiện.

Bèn tới hiện ra ở trước cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Ba Ly Bà Xà Ca. 

身却住在於一面。彼比丘尼。即便慰問波離婆闍迦外道之女。 

Thân khước trụ tại ư nhất diện. Bỉ Tì-kheo-ni tức tiện úy vấn Ba-ly-bà-xà-ca ngoại Đạo chi nữ.  

Thân lui dừng ở tại một bên. Nữ Tì Kheo đó tức thời liền thăm hỏi cô gái ngoài Đạo Ba Ly Bà Xà Ca.
慰問已訖。而復告言。善哉姊妹。汝應知時。汝夫迦葉。 

Úy vấn dĩ cật. Nhi phục cáo ngôn : Thiện tai ! Tỉ muội ! Nhữ ứng tri thời. Nhữ phu Ca-diệp.  
Thăm hỏi đã xong. Mà lại bảo nói rằng : Thiện thay ! Chị em ! Ngài nếu biết thời. Trượng phu Ca Diệp của Ngài. 

與我同師。出家學道。修行梵行。汝今亦可往詣彼所。 

Dữ Ngã đồng Sư. Xuất-gia học đạo. Tu hành Phạm-hạnh. Nhữ kim diệc khả vãng nghệ bỉ sở.    
Với Ta cùng một Thầy. Xuất gia học Đạo. Tu hành Hạnh Phạm. Ngài nay cũng có thể tới nơi đó. 

於我師邊。出家學道。修行梵行也。 

Ư Ngã sư biên. Xuất-gia học Đạo. Tu hành Phạm-hạnh dã.  

Ở bên thầy của Ta. Xuất gia học Đạo. Tu hành Hạnh Phạm vậy.  

爾時跋陀羅迦卑梨耶波離婆之闍迦外道女。問彼比丘尼言 : 

Nhĩ thời Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da Ba-ly-bà-xà-ca ngoại đạo nữ. Vấn bỉ Tì-kheo-ni ngôn :    

Khi đó cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Ba Ly Bà Xà Ca. Hỏi Nữ Tì Kheo đó nói rằng :

善哉姊妹。汝等教師。當何所似 ? 作是語已。彼比丘尼。 

Thiện tai ! Tỉ muội ! Nhữ đẳng giáo sư. Đương hà sở tự ? Tác thị ngữ dĩ. Bỉ Tì-kheo-ni. 

Thiện thay ! Chị em ! Thầy giáo của các Ngài. Đang hình như được cái gì ? Làm lời nói đó xong. Nữ Tì Kheo đó. 

報跋陀羅外道女言 : 善哉 ! 姊妹 ! 我等教師。 

Báo Bạt-đà-la ngoại đạo nữ ngôn : Thiện tai ! Tỉ muội ! Ngã đẳng giáo sư. 

Trả lời cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La nói rằng : Thiện thay ! Chị em ! Thầy giáo của chúng ta.
以三十二大人之相。莊嚴其身。具足八十種好。

Dĩ tam thập nhị đại nhân chi tướng. Trang nghiêm kỳ thân. Cụ túc bát thập chủng hảo.
Dùng 32 Tướng của người vĩ đại. Trang nghiêm thân của Thầy. Đầy đủ 80 dung mạo đẹp. 

十八不共佛法。十力四無所畏。大慈大悲。 

Thập bát bất cộng Phật Pháp. Thập lực tứ vô sở úy. Đại Từ Đại Bi.

Mười tám không cùng Pháp Phật. Mười lực 4 không sợ hãi. Đại Từ Đại Bi. 

無邊戒眾具足。無邊定眾具足。無邊智慧眾具足。 

Vô biên giới chúng cụ túc. Vô biên Định chúng cụ túc. Vô biên Trí tuệ chúng cụ túc. 

Đầy đủ vô biên các Giới. Đầy đủ vô biên các Định. Đầy đủ vô biên các Trí tuệ.
無邊解脫眾具足。無邊解脫知見眾具足。 

Vô biên Giải-thoát chúng cụ túc. Vô biên Giải-thoát Tri-kiến chúng cụ túc.

Đầy đủ vô biên các Giải thoát. Đầy đủ vô biên các Giải thoát Thấy biết.  

我彼大師。一切聲聞諸弟子等。亦復如是。
Ngã bỉ Đại sư. Nhất thiết Thanh-văn chư Đệ-tử đẳng. Diệc phục như thị. 
Thầy lớn đó của Ta. Tất cả các Thanh Văn Đệ Tử. Cũng lại như thế. 

戒眾具足。定眾具足。智慧眾具足。解脫眾具足。 

Giới chúng cụ túc. Định chúng cụ túc. Trí tuệ chúng cụ túc. Giải-thoát chúng cụ túc. 

Đầy đủ các Giới. Đầy đủ các Định. Đầy đủ các Trí tuệ. Đầy đủ các Giải thoát. 

解脫知見眾具足。時彼比丘尼。於跋陀羅迦卑梨耶女前。 

Giải-thoát Tri-kiến chúng cụ túc. Thời bỉ Tì-kheo-ni. Ư Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da nữ tiền.   

Đầy đủ các các Giải thoát Thấy biết. Thời Nữ Tì Kheo đó. Ở trước cô gái Bạt Đà La Ca Ti Lê Da. 

如是如是 ! 歎佛功德及聲聞弟子。                                             

Như thị như thị ! Thán Phật công Đức cập Thanh-văn Đệ-tử.
Như thế đúng như thế ! Ca ngợi công Đức của Phật và các Thanh Văn Đệ Tử. 

時彼跋陀羅迦卑梨耶外道之女。聞已遂於如來及比丘僧所。 

Thời bỉ Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da ngoại đạo chi nữ. Văn dĩ toại ư Như Lai cập Tì-kheo Tăng sở.    

Thời cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da đó. Nghe xong bèn ở nơi của Phật và Tì Kheo Tăng. 

心得清淨。得清淨已。告彼比丘尼言 : 善哉 ! 姊妹 ! 
Tâm đắc Thanh tịnh. Đắc Thanh tịnh dĩ. Cáo bỉ Tì-kheo-ni ngôn : Thiện tai ! Tỉ muội !  

Tâm được Thanh tịnh. Được Thanh tịnh xong. Bảo với Nữ Tì Kheo đó nói rằng : Thiện thay ! Chị em !
若如是者。我當隨去。時彼比丘尼。 

Nhược như thị giả. Ngã đương tùy khứ. Thời bỉ Tì-kheo-ni. 

Nếu người như thế. Ta cần theo tới. Thời Nữ Tì Kheo đó.
語跋陀羅迦卑梨耶外道女言 : 善哉  ! 姊妹 ! 

Ngữ Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da ngoại đạo nữ ngôn : Thiện tai ! Tỉ muội ! 
Bảo cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da đó nói rằng : Thiện thay ! Chị em !

乘我神通相隨而去。爾時跋陀羅。報彼比丘尼。 

Thừa Ngã Thần-thông tương tùy nhi khứ. Nhĩ thời Bạt-đà-la báo bỉ Tì-kheo-ni. 

Dựa vào lực Thần thông của Ta cùng theo nhau mà đi. Lúc đó Bạt Đà La trả lời Nữ Tì Kheo đó.
作如是言 : 善哉姊妹。然我身自有神通也。 

Tác như thị ngôn : Thiện tai ! Tỉ muội ! Nhiên Ngã thân tự hữu Thần-thông dã.  

Làm lời nói như thế. Thiện thay ! Chị em ! Tuy nhiên thân Ta cũng tự có Thần thông.

爾時彼比丘尼。共跋陀羅迦卑梨耶外道女。於彼發引。 

Nhĩ thời bỉ Tì-kheo-ni cộng Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da ngoại Đạo nữ. Ư bỉ phát dẫn.   

Khi đó Nữ Tì Kheo kia cùng với cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da. Được người đó phát khởi dẫn đường.
亦如壯士屈伸臂頃。從恒河所。即便沒身。於祇陀林中。 

Diệc như tráng sĩ khuất thân tý khoảnh. Tòng Hằng-hà sở. Tức tiện một thân. Ư Kì-đà lâm trung.   

Cũng như tráng sĩ giây lát duỗi thẳng thân tay. Từ nơi sông Hằng. Tức thời ẩn mất thân. Ở trong rừng Kì Đà.
忽然出現。往詣佛所。其跋陀羅迦卑梨耶外道之女。 

Hốt nhiên xuất hiện. Vãng nghệ Phật sở. Kỳ Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da ngoại đạo chi nữ.  
Đột nhiên xuất hiện. Đi nới nơi ở của Phật. Cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da đó.
遙見世尊。端嚴殊妙。乃至猶如虛空眾星莊嚴。 

Dao kiến Thế Tôn. Đoan nghiêm thù diệu. Nãi chí do như hư không chúng tinh trang nghiêm.
Từ xa nhìn thấy Thế Tôn. Đoan nghiêm vi diệu đặc biệt. Thậm chí giống như các sao trang nghiêm ở trong khoảng không. 

見已心得清淨。即至佛前。到已頂禮佛足。而白佛言 : 
Kiến dĩ tâm đắc Thanh tịnh. Tức chí Phật tiền. Đáo dĩ đỉnh lễ Phật túc. Nhi bạch Phật ngôn :
Nhìn thấy rồi tâm được Thanh tịnh. Tức thời tới trước Phật. Tới rồi đỉnh lễ chân Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng :
善哉 ! 世尊 ! 聽我出家。授我具戒。 

Thiện tai ! Thế Tôn ! Thính Ngã Xuất-gia. Thụ Ngã cụ Giới.  

Thiện thay ! Thế Tôn ! Cho Con Xuất gia. Ban cho Con đầy đủ Giới. 

爾時世尊告阿難言 : 長老阿難 ! 

Nhĩ thời Thế Tôn cáo A-nan ngôn : Trưởng-lão A-nan !
Lúc đó Thế Tôn bảo A Nan nói rằng : Trưởng lão A Nan ! 

將此跋陀羅迦卑梨耶外道之女。付囑摩訶波闍波提憍曇彌。 

Tương thử Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da ngoại đạo chi nữ. Phó chúc Ma-ha Ba-xà-ba-đề Kiều-đàm-di.   

Đưa cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da này. Giao phó cho Ma Ha Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di.
勅教言曰 : 此跋陀羅迦卑梨耶外道之女。 

Sắc giáo ngôn viết : Thử Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da ngoại đạo chi nữ. 
Sắc lệnh dạy nói rằng : Cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da này. 

教令出家授具足戒。是女當得神通具足威力並備。 

Giáo linh Xuất-gia thụ Cụ-túc Giới. Thị nữ đương đắc Thần-thông cụ túc uy lực tịnh bị.   

Dạy cho được Xuất gia nhận 10 Giới thiện. Cô gái đó cần được đầy đủ Thần thông, uy lực đều đầy đủ. 

爾時長老阿難。奉佛勅命。白佛言曰 : 

Nhĩ thời Trưởng-lão A-nan. Phụng Phật sắc mệnh. Bạch Phật ngôn viết :  

Khi đó Trưởng lão A Nan. Vâng theo sắc lệnh của Phật. Báo cáo Phật nói rằng :  

如世尊教。不敢違也。遂將彼女。 

Như Thế Tôn giáo. Bất cảm vi dã. Toại tương bỉ nữ. 

Như Thế Tôn dạy. Không dám trái lại. Bèn đưa cô gái đó.
向於摩訶波闍波提憍曇彌比丘尼所。到已具陳如上之事。 

Hướng ư Ma-ha Ba-xà-ba-đề Kiều-đàm-di Tì-kheo-ni sở. Đáo dĩ cụ trần như thượng chi sự.   

Hướng về nơi ở của Nữ Tì Kheo Ma Ha Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di. Tới rồi thuật lại việc như trên đầy đủ.

爾時摩訶波闍波提憍曇彌比丘尼。 
Nhĩ thời Ma-ha Ba-xà-ba-đề Kiều-đàm-di Tì-kheo-ni. 

Lúc đó Nữ Tì Kheo Ma Ha Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di.  

度跋陀羅迦卑梨耶外道之女。令得出家授具足戒。具戒未久。 

Độ Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da ngoại đạo chi nữ. Linh đắc Xuất-gia thụ Cụ-túc Giới. Cụ Giới vị cửu.  

Độ thoát cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da. Giúp cho được Xuất gia nhận 10 Giới thiện. Đầy đủ Giới chưa lâu.
至空閑處。獨自安靜。遠離諸濁。精勤苦行。心不放逸。 

Chí không nhàn xứ. Độc tự an tĩnh. Viễn ly chư trọc. Tinh cần Khổ-hạnh. Tâm bất phóng dật.  

Tới nơi vắng vẻ. Một mình tự yên tĩnh. Rời xa các vẩn đục. Tinh cần Hạnh khổ. Tâm không phóng túng. 

思惟而住。爾時跋陀羅迦卑梨耶外道之女。既得出家。 

Tư duy nhi trụ. Nhĩ thời Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da ngoại đạo chi nữ. Ký đắc Xuất-gia.  

Suy nghĩ mà dừng ở. Khi đó cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da. Đã được Xuất gia.
授具足戒。乃至心不放逸。思惟而住。不久彼眾。 

Thụ Cụ-túc Giới. Nãi chí tâm bất phóng dật. Tư duy nhi trụ. Bất cửu bỉ chúng.
Ban cho 10 Giới thiện. Thậm chí tâm không phóng túng. Suy nghĩ mà dừng ở. Không lâu chúng sinh đó.
諸善男子善女人等。正信出家。求無上梵行。 

Chư Thiện nam tử thiện nữ nhân đẳng. Chính-tín Xuất-gia. Cầu Vô-thượng Phạm-hạnh.   

Các người nam thiện nữ thiện. Tin đúng Xuất gia. Cầu Hạnh Phạm Bình Đẳng.
現得見法。自得神通。所作已辦。得安樂住。
Hiện đắc kiến Pháp. Tự đắc Thần-thông. Sở tác dĩ biện. Đắc an lạc trụ. 
Hiện được nhìn thấy Pháp. Tự được Thần thông. Việc làm được đã làm. Dừng ở được yên vui. 

口自唱言 : 生死已斷。梵行已立。所作已辦。不受後有。 

Khẩu tự xướng ngôn : Sinh tử dĩ đoạn. Phạm-hạnh dĩ lập. Sở tác dĩ biện. Bất thụ hậu hữu. 

Miệng tự kêu lên nói rằng : Đã cắt bỏ Sinh chết. Hạnh Phạm đã thành lập. Việc làm được đã làm. Không nhận Có về sau. 

是長老女。見知是已。遂得阿羅漢果。心得解脫。 

Thị Trưởng-lão nữ. Kiến tri thị dĩ. Toại đắc A-la-hán quả. Tâm đắc Giải-thoát.
Nữ Trưởng lão đó. Đã thấy biết điều đó. Bèn được quả A La Hán. Tâm được Giải thoát. 

世尊復記告諸比丘。作如是言 : 是比丘尼。
Thế Tôn phục kí cáo chư Tì-kheo. Tác như thị ngôn : Thị Tì-kheo-ni.
Thế Tôn lại ghi nhận bảo với các Tì Kheo. Làm lời nói như thế : Nữ Tì Kheo đó. 

於聲聞比丘尼識宿命中。是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。 

Ư Thanh-văn Tì-kheo-ni thức túc mệnh trung. Thị Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da Tì-kheo-ni. 
Ở trong Thanh Văn Nữ Tì Kheo nhận thức được mệnh Kiếp trước. Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo đó.
最為第一。諸比丘尼。凡所諮問。皆能記別。 

Tối vi đệ nhất. Chư Tì-kheo-ni phàm sở tư vấn. Giai năng kí biệt.  

Là hàng cao nhất. Các Nữ Tì Kheo nếu được thăm hỏi. Đều có thể ghi nhớ phân biệt. 

爾時彼等諸比丘尼眾。大生希有想。各各嗟歎。希有希有 !  

Nhĩ thời bỉ đẳng chư Tì-kheo-ni chúng. Đại sinh hi hữu tưởng. Các các ta thán. Hi hữu hi hữu !
Khi đó các chúng Nữ Tì Kheo đó. Sinh có tưởng nhớ hiếm có lớn.Từng người ca ngợi. Hiếm có hiếm có !
是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。而大眾中。諸比丘尼久已出家。 

Thị Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da Tì-kheo-ni. Nhi Đại chúng trung. Chư Tì-kheo-ni cữu dĩ Xuất-gia.    

Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo đó. Mà ở trong Đại chúng. Các Nữ Tì Kheo cũ đã Xuất gia.

修行梵行。未得如是捷疾神通。 

Tu hành Phạm-hạnh. Vị đắc như thị tiệp tật Thần-thông.
Tu hành Hạnh Phạm. Chưa được Thần thông nhanh chóng như thế. 

如跋陀羅迦卑梨耶比丘尼者。爾時彼比丘尼眾。 

Như Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da Tì-kheo-ni giả. Nhĩ thời bỉ Tì-kheo-ni chúng.
Như Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo. Lúc đó Chúng Nữ Tì Kheo kia. 

有心疑故。往詣如來。能斷疑惑。 

Hữu tâm nghi cố vãng nghệ Như Lai. Năng đoạn nghi hoặc.   

Vì có tâm nghi đi tới bên Như Lai. Có thể cắt đứt nghi hoặc.
達解一切實義者之所。到已頂禮佛足。却住一面。 

Đạt giải nhất thiết thực nghĩa giả chi sở. Đáo dĩ đỉnh lễ Phật túc. Khước trụ nhất diện.  

Hiểu thông suốt được tất cả nghĩa chân thực. Tới rồi đỉnh lễ chân Phật. Lui dừng ở một bên.
住一面已。彼諸比丘尼眾白佛言 : 世尊 !  

Trụ nhất diện dĩ. Bỉ chư Tì-kheo-ni chúng bạch Phật ngôn : Thế Tôn !
Dừng ở một bên rồi. Các chúng Nữ Tì Kheo đó báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn !
此跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。往昔之時作何善根 ? 而於今者。 

Thử Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da Tì-kheo-ni. Vãng tích chi thời tác hà thiện Căn ? Nhi ư kim giả.   

Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo này. Thời trước kia làm Căn thiện gì ? Mà ở ngày nay.  

生大富家。資財具足。乃至一切無所乏少。身相端正。 

Sinh đại phú gia. Tư tài cụ túc. Nãi chí nhất thiết vô sở phạp thiểu. Thân tướng đoan chính.  
Sinh ở gia đình rất giàu. Tài sản đầy đủ. Thậm chí tất cả không thiếu thốn. Thân tướng đoan chính.
眾人樂見。觀者無厭。世所希有。具足眾相。 

Chúng nhân lạc kiến. Quan giả vô yếm. Thế sở hi hữu. Cụ túc chúng tướng.  

Mọi người nhìn thấy vui sướng. Quan sát không chán. Hiếm có ở đời. Các tướng mạo đầy đủ. 

復以何緣而得出家 ? 具諸戒行。疾得神通。世尊授記。 

Phục dĩ hà duyên nhi đắc Xuất-gia ? Cụ chư Giới hạnh. Tật đắc Thần-thông. Thế Tôn thụ kí.  

Lại vì duyên gì mà được Xuất gia ? Đầy đủ các Giới hạnh. Nhanh được Thần thông. Thế Tôn ghi nhớ ban cho.
於諸聲聞比丘尼眾弟子之中。識宿命者。 

Ư chư Thanh-văn Tì-kheo-ni chúng Đệ-tử chi trung. Thức túc mệnh giả.  

Ở trong các Đệ Tử Thanh Văn Chúng Nữ Tì Kheo. Nhận thức được mệnh Kiếp trước.
是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。最為第一。作是語已。 

Thị Bạt-đà-la-ca Ti-lê-daTì-kheo-ni. Tối vi đệ nhất. Tác thị ngữ dĩ.
Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo đó. Là hàng đầu bậc nhất. Làm lời nói đó xong. 

佛告諸比丘尼。作如是言 : 諸比丘尼 ! 我念往昔。 

Phật cáo chư Tì-kheo-ni. Tác như thị ngôn : Chư Tì-kheo-ni ! Ngã niệm vãng tích.  
Phật bảo các Nữ Tì Kheo. Làm lời nói như thế : Các Nữ Tì Kheo ! Ta nhớ lại xa xưa. 

波羅奈城中有二女。共為親友。一者大富長者女。 

Ba-la-nại thành trung hữu nhị nữ. Cộng vi thân hữu. Nhất giả đại phú Trưởng-giả nữ  

Trong thành Ba La Nại có 2 cô gái. Cùng là bạn thân. Một là con gái của Trưởng giả rất giàu. 

二者大姓婆羅門女。爾時彼婆羅門大種姓女。 

Nhị giả đại tính Bà-la-môn nữ. Nhĩ thời bỉ Bà-la-môn đại chủng tính nữ.   

Hai là con gái của họ tộc lớn Bà La Môn. Khi đó con gái của họ tộc lớn Bà La Môn đó. 

請彼大富長者之女。至其舍宅。 

Thỉnh bỉ đại phú Trưởng-giả chi nữ. Chí kỳ xá trạch.  

Mời con gái của Trưởng giả rất giàu đó. Tới nhà ở của mình. 

時迦葉如來多陀阿伽度三藐三佛陀。詣大富長者家。
Thời Ca Diệp Như Lai Đa-đà-a-già-độ tam miệu tam Phật-đà. Nghệ đại phú Trưởng-giả gia.

Thời Ca Diệp Như Lai Đa-đà-a-già-độ tam miệu tam Phật Đà. Tới nhà Trưởng giả rất giàu.
時彼大富長者女。見迦葉如來詣於己舍。即便出舍。 

Thời bỉ đại phú Trưởng-giả nữ. Kiến Ca Diệp Như Lai nghệ ư kỷ xá. Tức tiện xuất xá.  

Thời con gái của Trưởng giả rất giàu đó. Nhìn thấy Ca Diệp Như Lai đi tới nhà ở của mình. 

迎逆世尊。時彼婆羅門女。不肯出迎。 

Nghênh nghịch Thế Tôn. Thời bỉ Bà-la-môn nữ bất khẳng xuất nghênh.  

Ngược chiều đón tiếp Thế Tôn. Thời con gái của Bà La Môn đó không định ra đón tiếp. 

時彼大富長者女。告大婆羅門女。善哉 ! 姊妹。
Thời bỉ đại phú Trưởng-giả nữ. Cáo đại Bà-la-môn nữ. Thiện tai ! Tỉ muội !

Thời con gái của Trưởng giả rất giàu đó. Bảo với con gái của Bà La Môn lớn. Thiện thay ! Chị em ! 
汝以何故 ? 不迎世尊。彼女報之言 : 善哉 ! 姊妹 !。 

Nhữ dĩ hà cố ? Bất nghênh Thế Tôn. Bỉ nữ báo chi ngôn : Thiện tai ! Tỉ muội ! 
Cô vì cớ gì ? Không đón tiếp Thế Tôn. Cô gái đó trả lời nói rằng : Thiện thay ! Chị em ! 

我手無物。云何空手 ? 往詣佛所。 

Ngã thủ vô vật. Vân hà không thủ ? Vãng nghệ Phật sở. 

Tay của Ta không có vật. Làm sao tay trống rỗng ? Đi tới nơi ở của Phật.
今向佛邊。以何等事。自恣迎佛。

Kim hướng Phật biên. Dĩ hà đẳng sự ? Tự tứ nghênh Phật. 

Nay hướng về bên Phật. Do việc này ra sao ? Tự ý đón Phật. 

爾時大富長者之女。報彼女言 : 善哉 ! 姊妹。 

Nhĩ thời đại phú Trưởng-giả chi nữ. Báo bỉ nữ ngôn : Thiện tai ! Tỉ muội !
Khi đó con gái của Trưởng giả rất giàu. Trả lời cô gái đó nói rằng : Thiện thay ! Chị em ! 

汝但迎佛。如來必入。爾時彼大婆羅門女。 

Nhữ đãn nghênh Phật. Như Lai tất nhập. Nhĩ thời bỉ đại Bà-la-môn nữ.  

Cô chỉ đón tiếp Phật. Như Lai nhất định đi vào. Lúc đó con gái của Bà La Môn lớn đó. 

遂造一蓋。眾寶莊嚴。以細(疊*毛)衣。彌覆其上。 

Toại tạo nhất cái. Chúng bảo trang nghiêm. Dĩ tế điệp y. Di phúc kỳ thượng.  

Bèn làm ra một các dù. Các vật báu trang nghiêm. Dùng vải lông nhỏ mịn. Che phủ lên trên nó.
復以種種諸花鬘等。四散垂下。 

Phục dĩ chủng chủng chư hoa man đẳng. Tứ tán thùy hạ.  

Lại dùng đủ loại các tua hoa. Buông rủ xuống 4 phía.  

爾時迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀。於晨朝時。 

Nhĩ thời Ca Diệp Như Lai Đa-đà-a-già-độ tam miệu tam Phật-đà. Ư thần triêu thời.  
Lúc đó Ca Diệp Như Lai Đa-đà-a-già-độ tam miệu tam Phật Đà. Vào lúc sáng sớm.
日在東方。愍彼女故。著衣持鉢。詣彼大富長者女家。 

Nhật tại Đông phương. Mẫn bỉ nữ cố. Trước y trì bát. Nghệ bỉ đại phú Trưởng-giả nữ gia.  

Mặt Trời ở phương Đông. Vì thương xót cô gái đó. Mặc áo cầm bát. Đi tới nhà của con gái Trưởng giả rất giàu đó. 

爾時婆羅門大姓女。持彼寶蓋。 

Nhĩ thời Bà-la-môn đại tính nữ. Trì bỉ bảo cái.  

Lúc đó con gái của họ tộc lớn Bà La Môn. Cầm dù báu đó. 

奉獻迦葉如來阿羅呵三藐三佛陀。 

Phụng hiến Ca Diệp Như Lai A-la-ha tam miệu tam Phật-đà. 
Dâng tặng cho Ca Diệp Như Lai A-la-ha tam miệu tam Phật Đà.
奉獻訖。復以偈誦。而說之曰。 

Phụng hiến cật. Phục dĩ kệ tụng. Nhi thuyết chi viết.   

Dâng tặng xong. Lại dùng bài kệ tụng. Mà đọc nói rằng : 

種種寶蓋金為柄　　微妙細衣花覆上 

Chủng chủng bảo cái kim vi bính. Vi diệu tế y hoa phúc thượng. 

Đủ loại dù báu vàng làm cán. Vải mịn vi diệu hoa che lên. 

迎奉丈夫大威德　　唯願世尊哀納受 

Nghênh phụng Trượng-phu đại uy Đức. Duy nguyện Thế Tôn ai nạp thụ.  

Kính đón Trượng phu uy Đức lớn. Chỉ nguyện Thế Tôn thương thu nhận. 

爾時迦葉如來阿羅呵三藐三佛陀。愍彼女故。受其寶蓋。 

Nhĩ thời Ca Diệp Như Lai A-la-ha tam miệu tam Phật-đà. Mẫn bỉ nữ cố. Thụ kỳ bảo cái.
Khi đó Ca Diệp Như Lai A-la-ha tam miệu tam Phật Đà. Vì thương xót cô gái đó. Nhận chiếc dù báu đó. 

汝等比丘尼 ! 勿作心疑。彼時施寶蓋女。豈異人乎 ? 

Nhữ đẳng Tì-kheo-ni ! Vật tác tâm nghi. Bỉ thời thí bảo cái nữ. Khởi dị nhân hồ ?  

Các Ngài Nữ Tì Kheo ! Đừng sinh tâm nghi hoặc. Thời đó cô gái Bố thí dù báu đó. Là người nào vậy ? 

即跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也。 

Tức Bạt-đà-la-ca Ti-lê-daTì-kheo-ni thị dã. 

Cũng tức là Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo. 

諸比丘尼 ! 更有因緣。我念往昔。還此波羅奈城。 

Chư Tì-kheo-ni ! Cánh hữu Nhân-duyên. Ngã niệm vãng tích. Hoàn thử Ba-la-nại thành.    

Các Nữ Tì Kheo ! Lại có Nhân duyên. Ta nhớ tới xa xưa. Trở lại thành Ba La Nại này. 

有一大富長者。其彼長者有驅使女。 

Hữu nhất đại phú Trưởng-giả. Kỳ bỉ Trưởng-giả hữu khu sử nữ.

Có một Trưởng giả rất giàu. Trưởng giả đó có một cô gái làm thuê. 
於彼時間。有一辟支佛。依波羅奈大城而住。 

Ư bỉ thời gian. Hữu nhất Bích Chi Phật. Y Ba-la-nại đại thành nhi trụ.
Vào thời gian đó. Có một Bích Chi Phật. Dựa vào thành lớn Ba La Nại mà dừng ở. 

爾時辟支佛。於晨朝時。日在東方。著依持鉢。 

Nhĩ thời Bích Chi Phật. Ư thần triêu thời. Nhật tại Đông phương. Trước y trì bát.   

Lúc đó Bích Chi Phật. Vào lúc sáng sớm. Mặt Trời ở phương Đông. Mặc áo cầm bát. 

詣大長者舍宅乞食。爾時使女見辟支佛。 

Nghệ đại Trưởng-giả xá trạch khất thực. Nhĩ thời sử nữ kiến Bích Chi Phật.  

Đi tới nhà ở của Trưởng giả lớn xin cơm. Khi đó cô gái làm thuê nhìn thấy Bích Chi Phật.  

漸進而來。威儀庠序。進止有方。爾時使女。 

Tiệm tiến nhi lai. Uy nghi tường tự. Tiến chỉ hữu phương. Nhĩ thời sử nữ.  

Dần tiến lên mà tới. Uy nghi đường hoàng. Tiến dừng ngay thẳng. Lúc đó cô gái làm thuê. 

心得清淨。得清淨已。速詣家中。向長者婦邊。 

Tâm đắc Thanh tịnh. Đắc Thanh tịnh dĩ. Tốc nghệ gia trung. Hướng Trưởng-giả phụ biên.   

Tâm được Thanh tịnh. Đã được Thanh tịnh. Nhanh vào trong nhà. Hướng về bên vợ của Trưởng giả. 

而白言曰 : 善哉聖女。有一比丘。在門乞食。 

Nhi bạch ngôn viết : Thiện tai ! Thánh-nữ ! Hữu nhất Tì-kheo tại môn khất thực. 

Mà báo cáo nói rằng : Thiện thay ! Nữ Thánh ! Có một Tì Kheo ở cửa xin cơm.
時長者婦。梳髮而坐。以其左手。舉髮遙看彼辟支佛。 

Thời Trưởng-giả phụ sơ phát nhi tọa. Dĩ kỳ tả thủ. Cử phát dao khán bỉ Bích Chi Phật.    

Thời vợ của Trưởng giả mà ngồi chải đầu. Dùng tay trái của mình. Nâng tóc từ xa xem Bích Chi Phật đó.
是辟支佛。形體醜陋。身不正直。時長者婦。 

Thị Bích Chi Phật hình thể xú lậu. Thân bất chính trực. Thời Trưởng-giả phụ.
Thân hình của Bích Chi Phật đó xấu xí. Thân không chính trực. Thời vợ của Trưởng giả. 

見已即告彼使女言 : 我今不喜如是醜陋不正之人。 

Kiến dĩ tức cáo bỉ sử nữ ngôn : Ngã kim bất hỉ như thị xú lậu bất chính chi nhân.  
Nhìn thấy rồi tức thời bảo cô gái làm thuê đó nói rằng : Ta nay không vui với người không đoan chính xấu xí như thế. 

況與食耶。是時使女。復白彼言 : 善哉 ! 聖女 !
Huống dữ thực da. Thị thời sử nữ. Phục bạch bỉ ngôn : Thiện tai ! Thánh-nữ !
Huống chi cho thức ăn sao. Lúc đó cô gái làm thuê. Lại báo cáo người đó nói rằng : Thiện thay ! Nữ Thánh ! 

但與但與此仙人食。如是之人何必端正 ? 但取心賢。 

Đãn dữ đãn dữ thử Tiên nhân thực. Như thị chi nhân hà tất đoan chính ? Đãn thủ tâm hiền.   
Chỉ ban cho chỉ ban cho người Tiên này thức ăn. Người như thế cần gì đoan chính ? Chỉ cần lấy tâm hiền.
時長者婦。復作是言 : 我實不憙如是之人。
Thời Trưởng-giả phụ. Phục tác thị ngôn : Ngã thực bất hỉ như thị chi nhân.
Thời vợ của Trưởng giả. Lại làm lời nói đó : Ta thực không vui với người như thế. 

云何遣我布施食也。使女復言  : 

Vân hà khiển Ngã Bố-thí thực dã.  Sử nữ phục ngôn :
Vì sao khiến Ta Bố thí thức ăn đây. Cô gái làm thuê lại nói rằng :
聖女 ! 今者若不憙與仙人食者。但願與我一日食料。 

Thánh-nữ ! Kim giả nhược bất hỉ dữ Tiên nhân thực giả. Đãn nguyện dữ Ngã nhất nhật thực liệu.
Nữ Thánh ! Hôm nay nếu không vui cho người Tiên đó thức ăn. Chỉ nguyện cho một ngày phần ăn của Con.
我自迴施。時長者婦。復作是言 : 善哉 ! 姊妹 ! 

Ngã tự hồi thí. Thời Trưởng-giả phụ. Phục tác thị ngôn : Thiện tai ! Tỉ muội !
Con tự về Bố thí. Thời vợ của Trưởng giả. Lại làm lời nói đó : Thiện thay ! Chị em ! 

汝今既是我家作使。取汝自分隨意所與。 

Nhữ kim ký thị Ngã gia tác sử. Thủ Nhữ tự phần tùy ý sở dữ.  

Cô nay đã là người làm thuê của nhà Ta. Lấy phần cơm của tự cô được tùy ý đem cho. 

爾時使女於長者婦邊。取自分食。奉獻尊者辟支佛。 

Nhĩ thời sử nữ ư Trưởng-giả phụ biên. Thủ tự phần thực. Phụng hiến Tôn-giả Bích Chi Phật.  

Khi đó cô gái làm thuê ở bên vợ của Trưởng giả. Cầm lấy phần cơm của tự mình. Kính dâng lên Tôn giả Bích Chi Phật.  
諸辟支佛有如是法。以神通力。教化眾生。 

Chư Bích Chi Phật hữu như thị Pháp. Dĩ Thần-thông lực giáo hóa chúng sinh. 

Các Bích Chi Phật có Pháp như thế. Dùng lực Thần thông giáo hóa chúng sinh. 

不以餘法。時辟支佛。於使女邊。生憐愍故。受所奉食。 

Bất dĩ dư Pháp. Thời Bích Chi Phật ư sử nữ biên. Sinh lân mẫn cố. Thụ sở phụng thực.  

Không sử dụng Pháp khác. Thời Bích Chi Phật ở bên cô gái làm thuê. Vì sinh thương xót. Nhận cơm được dâng lên.
即於彼前。騰空而去。時彼使女見辟支佛。以神通力。 

Tức ư bỉ tiền. Đằng không nhi khứ. Thời bỉ sử nữ kiến Bích Chi Phật. Dĩ Thần-thông lực. 

Tức thời ở trước người đó. Bay lên khoảng không mà đi. Thời cô gái làm thuê đó nhìn thấy Bích Chi Phật. Dùng lực Thần thông. 
飛騰空行。既見此已。歡喜踊躍身心遍滿。 

Phi đằng không hành. Ký kiến thử dĩ. Hoan hỉ dũng dược thân tâm biến mãn.    

Bay thẳng lên rỗng không đi. Đã nhìn thấy điều này rồi. Vui mừng dũng mãnh biến ra khắp thân tâm. 

不能自勝。合十指掌。遙即頂禮向彼尊者辟支佛陀。 

Bất năng tự thắng. Hợp thập chỉ chưởng. Dao tức đỉnh lễ hướng bỉ Tôn-giả Bích Chi Phật Đà.   

Không thể tự hơn được. Chắp 10 ngón tay. Từ xa đỉnh lễ hướng về Tôn giả Bích Chi Phật Đà đó.    

遂起是願。口即唱言 : 願我將來值是好師。 

Toại khởi thị nguyện. Khẩu tức xướng ngôn : Nguyện Ngã Tương-lai trực thị hảo Sư.    

Bèn sinh khởi nguyện đó. Miệng tức thời kêu lên nói rằng : Con nguyện ở Tương lai trực tiếp gặp Thầy tốt đó.
或勝是者。彼所說法。願速領悟。生生世世不墮惡道。 

Hoặc thắng thị giả. Bỉ sở thuyết Pháp. Nguyện tốc lĩnh ngộ. Sinh sinh thế thế bất đọa ác Đạo.  

Hoặc người cao hơn. Pháp của người đó nói. Nguyện nhanh hiểu nhận. Đời đời kiếp kiếp không đọa Đạo ác.
勿令醜陋得不正身如此仙人。所以者何。以醜陋故。 

Vật linh xú lậu đắc bất chính thân như thử Tiên nhân. Sở dĩ giả hà ? Dĩ xú lậu cố.  

Đừng làm cho xấu xí được thân không đoan chính như người Tiên đó. Cớ là sao ? Do vì xấu xí.
乞食不得。我所生處。一切時中。可憙端正。 

Khất thực bất đắc. Ngã sở sinh xứ. Nhất thiết thời trung khả hỉ đoan chính.  

Xin cơm không được. Ở nơi Con được sinh. Trong tất cả thời gian đoan chính đáng vui mừng. 

眾所樂觀。爾時彼長者婦。見彼尊者辟支佛。 

Chúng sở lạc quan. Nhĩ thời bỉ Trưởng-giả phụ. Kiến bỉ Tôn-giả Bích Chi Phật.  

Chúng sinh nhìn thấy được vui sướng. Lúc đó vợ của Trưởng giả. Nhìn thấy Tôn giả Bích Chi Phật đó.    
現天神通。騰空而去。見已告彼使女言曰。 

Hiện Thiên Thần-thông. Đằng không nhi khứ. Kiến dĩ cáo bỉ sử nữ ngôn viết :   

Hiện ra Thần thông cõi Trời. Cưỡi rỗng không mà đi. Nhìn thấy rồi bảo với cô gái làm thuê đó nói rằng :  

善哉 ! 姊妹 ! 汝可與我如此功德。我於今者。倍與汝食。 

Thiện tai ! Tỉ muội ! Nhữ khả dữ Ngã như thử công Đức. Ngã ư kim giả. Bội dữ Nhữ thực.
Thiện thay ! Chị em ! Cô có thể cho Ta như công Đức này. Ta ở hôm nay. Cho cô gấp đôi thức ăn. 

時彼使女白長者婦。作如是言 : 善哉 ! 聖女 ! 

Thời bỉ sử nữ bạch Trưởng-giả phụ. Tác như thị ngôn : Thiện tai ! Thánh-nữ !  

Thời cô gái làm thuê đó báo cáo với vợ của Trưởng giả. Làm lời nói như thế : Thiện thay ! Nữ Thánh !
我不能與。時長者婦。復作是言 : 善哉 ! 姊妹 ! 

Ngã bất năng dữ. Thời Trưởng-giả phụ. Phục tác thị ngôn : Thiện tai ! Tỉ muội !
Con không thể cho. Thời vợ của Trưởng giả. Lại làm lời nói như thế : Thiện thay ! Chị em !  

願汝與我如此功德。我與汝食。兩倍於前。 

Nguyện Nhữ dữ Ngã như thử công Đức. Ngã dữ Nhữ thực lưỡng bội ư tiền.  

Xin cô cho Ta như công Đức này. Ta cho cô thức ăn gấp 2 lần lúc trước.
彼使女言 : 亦不能與。如是三分四分五分十分。 

Bỉ sử nữ ngôn : Diệc bất năng dữ. Như thị tam phần tứ phân ngũ phần thập phần.  

Cô gái làm thuê đó nói rằng : Cũng không thể cho. Như thế 3 phần, 4 phần, 5 phần, 10 phần.
二十分三十分四十分五十分。悉不肯與。 

Nhị thập phần tam thập phần tứ thập phần ngũ thập phần. Tất bất khẳng dữ.  

Hai mươi phần, 30 phần, 40 phần, 50 phần. Đều không khẳng định cho. 

時長者婦。復告使女。善哉 ! 姊妹 ! 

Thời Trưởng-giả phụ. Phục cáo sử nữ. Thiện tai ! Tỉ muội !
Thời vợ của Trưởng giả. Lại bảo với cô gái làm thuê. Thiện thay ! Chị em !  
汝今與我如此功德。我今與汝一百分食。
Nhữ kim dữ Ngã như thử công Đức. Ngã kim dữ Nhữ nhất bách phần thực.  

Cô nay cho Ta như công Đức này. Ta nay cho cô 100 phần thức ăn.
使女言曰 : 亦不能與。爾時彼長者婦。即生瞋恨。 

Sử nữ ngôn viết : Diệc bất năng dữ. Nhĩ thời bỉ Trưởng-giả phụ. Tức sinh sân hận.   

Cô gái làm thuê đó nói rằng : Cũng không thể cho. Khi đó vợ của Trưởng giả đó. Tức thời sinh thù giận. 

便告之曰 : 汝以何故 ? 故違我勅。遂捉使女。苦加打縛。 

Tiện cáo chi viết. Nhữ dĩ hà cố ? Cố vi Ngã sắc. Toại tróc sử nữ. Khổ gia đả phược.  

Liền bảo nói rằng : Cô vì cớ gì ? Cố chống lại lệnh của Ta. Bèn tóm lấy cô gái làm thuê. Thêm khổ trói đánh.  

時彼使女。遂即高聲作大啼哭。爾時彼大長者。 

Thời bỉ sử nữ. Toại tức cao thanh tác đại đề khốc. Nhĩ thời bỉ đại Trưởng-giả. 

Thời cô gái làm thuê đó. Bèn tức thời cao giọng làm kêu khóc lớn. Lúc đó Trưởng giả lớn kia.
從外入來。見彼使女啼哭如是。而問之曰 : 賢者 ! 

Tòng ngoại nhập lai. Kiến bỉ sử nữ đề khốc như thị. Nhi vấn chi viết : Hiền giả ! 
Từ bên ngoài về đi vào. Nhìn thấy cô gái làm thuê đó kêu khóc như thế. Mà hỏi nói rằng : Người hiền ! 

何故如此啼哭 ? 時彼使女。即向長者。說前情狀。
Hà cố như thử đề khốc ? Thời bỉ sử nữ. Tức hướng Trưởng-giả. Thuyết tiền tình trạng.
Cớ sao kêu khóc như thế này ? Thời cô gái làm thuê đó. Tức thời hướng về Trưởng giả. Kể về tình trạng trước.
爾時長者。便生瞋恨。即喚己婦。令解衣服及諸瓔珞。 

Nhĩ thời Trưởng-giả tiện sinh sân hận. Tức hoán kỷ phụ. Linh giải y phục cập chư anh lạc.    

Khi đó Trưởng giả liền sinh thù giận. Tức thời gọi vợ của mình. Bảo cởi áo và các chuỗi ngọc.
復告言曰 : 我既遣汝。撿挍家資。乃有沙門婆羅門者。 

Phục cáo ngôn viết : Ngã ký khiển Nhữ. Kiểm hiệu gia tư. Nãi hữu Sa-môn Bà-la-môn giả.
Lại bảo nói rằng : Ta đã bảo bà. Kiểm tra tài sản gia đình. Lại có Sa Môn Bà La Môn. 

詣家乞食。而汝不與。以是因緣。驅令出堂。 

Nghệ gia khất thực. Nhi Nhữ bất dữ. Dĩ thị Nhân-duyên. Khu linh xuất đường.    

Tới nhà xin cơm. Mà bà không cho. Vì Nhân duyên đó. Nhanh ra khỏi phòng lớn. 

安置小室弊陋之處。即召使女。教令洗浴。以婦瓔珞衣服之具。 

An trí tiểu thất tệ lậu chi xứ. Tức triệu sử nữ. Giáo linh tẩy dục. Dĩ phụ anh lạc y phục chi cụ.   

Yên ở nơi phòng nhỏ xấu xí. Tức thời gọi cô gái làm thuê. Bảo đi tắm rửa. Lấy hết cả quần áo chuỗi ngọc của vợ.  

悉授使女。即令彼女。開倉庫門。顯示財寶。而告之曰 : 

Tất thụ sử nữ. Tức linh bỉ nữ. Khai thương khố môn. Hiển thị tài bảo. Nhi cáo chi viết :    

Đều đưa cho cô gái làm thuê đó. Tức thời bảo cô gái làm thuê đó. Mở cửa kho tàng. Hiện ra rõ các vật báu tiền tài. Mà bảo nói rằng : 

賢者 ! 如是錢財物中。若有沙門婆羅門等。若有乞者。 

Hiền giả ! Như thị tiền tài vật trung. Nhược hữu Sa-môn Bà-la-môn đẳng. Nhược hữu khất giả.  

Người hiền ! Trong số tiền tài vật báu như thế. Nếu có các Sa Môn Bà La Môn. Nếu có người xin. 

任隨施與。莫為限閡。汝等比丘 ! 於意云何 ? 

Nhâm tùy thí dữ. Mạc vi hạn ngại. Nhữ đẳng Tì-kheo ! Ư ý vân hà ?

Đang tùy theo ban cho. Đừng bị hạn chế trở ngại. Các Ngài Tì Kheo ! Ý này thế nào ?
彼時長者家內使女。豈異人乎 ? 勿作斯疑。 

Bỉ thời Trưởng-giả gia nội sử nữ. Khởi dị nhân hồ ? Vật tác tư nghi.   

Cô gái làm thuê bên trong gia đình Trưởng giả đó. Là người nào vậy ? Đừng làm nghi ngại này. 

此即跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也。時彼使女以於辟支佛所。 

Thử tức Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da Tì-kheo-ni thị dã. Thời bỉ sử nữ dĩ ư Bích Chi Phật sở.  

Đây cũng chính là Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo. Thời Cô gái làm thuê đó vì ở nơi ở của Bích Chi Phật. 
生清淨心故。隨其終已。生忉利天。可憙端正。 

Sinh Thanh tịnh tâm cố. Tùy kỳ chung dĩ. Sinh Đao-lợi Thiên. Khả hỉ đoan chính.  

Do tâm sinh Thanh tịnh. Theo đó bỏ mệnh xong. Sinh lên Trời Đao Lợi. Đoan chính đáng vui mừng. 

眾所樂觀。最勝最妙。於忉利天宮殿之處。 

Chúng sở lạc quan. Tối thắng tối diệu. Ư Đao-lợi Thiên cung điện chi xứ.
Mọi người nhìn thấy được vui sướng. Tốt nhất vi diệu nhất. Ở nơi cung điện Trời Đao Lợi. 

於玉女中無有勝者。而彼天上。有四天子。 

Ư Ngọc-nữ trung vô hữu thắng giả. Nhi bỉ Thiên thượng hữu tứ Thiên-tử.  

Trong số Ngọc nữ không có người hơn. Mà trên Trời đó có 4 người Trời. 

各各諍競。求彼玉女。欲以為妻。各各言曰 : 

Các các tranh cạnh. Cầu bỉ Ngọc-nữ. Dục dĩ vi thê. Các các ngôn viết :   

Từng người cạnh tranh. Cầu Ngọc nữ đó. Muốn lấy làm vợ. Từng người nói rằng : 

是玉女者當與為婦。 

Thị Ngọc-nữ giả đương dữ vi phụ.   

Người Ngọc nữ đó sẽ cùng làm vợ.  

時天帝釋見四天子。各各諍競。即勅言曰 : 

Thời Thiên Đế-Thích kiến tứ Thiên-tử. Các các tranh cạnh. Tức sắc ngôn viết :  

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích nhìn thấy 4 người Trời. Từng người cạnh tranh. Tức thời ra lệnh nói rằng : 

仁者汝等 ! 各競欲取此女為妻。汝等宜各隨便說偈。 

Nhân giả Nhữ đẳng ! Các cạnh dục thủ thử nữ vi thê. Nhữ đẳng nghi các tùy tiện thuyết kệ.    

Các Khanh người hiền ! Từng người cạnh tranh muốn lấy cô gái này làm vợ. Các Khanh nên từng người tùy ý đọc bài kệ.
偈最勝者即便相與。爾時彼四天子。白天帝釋。 

Kệ tối thắng giả tức tiện tương dữ. Nhĩ thời bỉ tứ Thiên-tử bạch Thiên Đế-Thích.   

Bài kệ tốt nhất tức thời liền ban cho. Khi đó 4 người Trời kia báo cáo Ngọc Đế Thích.
善哉 ! 天王 ! 唯願天王於前說偈。 

Thiện tai ! Thiên-vương ! Duy nguyện Thiên-vương ư tiền thuyết kệ.   

Thiện thay ! Vua cõi Trời ! Chỉ nguyện Thiên Vương đọc bài kệ dẫn trước.
我等當說。時彼帝釋。即說偈言 :
Ngã đẳng đương thuyết. Thời bỉ Đế-Thích tức thuyết kệ ngôn :  

Chúng thần sẽ đọc. Thời Ngọc Đế Thích tức thời đọc bài kệ nói rằng : 

行坐恒思念　　寢臥常無樂 

Hành tọa hằng tư niệm. Tẩm ngọa thường vô lạc. 

Đi ngồi thường nghĩ nhớ. Nằm ngủ thường không vui. 

我著睡眠時　　爾乃心放捨 

Ngã trước thụy miên thời. Nhĩ nãi tâm phóng xả.  

Ta thời khi nằm ngủ. Thậm chí tâm buông bỏ.
爾時彼四天子之內有一天子復說偈言 : 

Nhĩ thời bỉ tứ Thiên-tử chi nội hữu nhất Thiên-tử phục thuyết kệ ngôn :  

Lúc đó trong 4 người Trời kia có một người Trời lại đọc bài kệ nói rằng : 
天王汝快樂　　睡眠得安穩  

Thiên-vương Nhữ khoái lạc. Thụy miên đắc an ổn. 

Thiên Vương Ngài vui sướng. Nằm ngủ được yên ổn. 

猶如戰鼓聲　　常恒攪亂我 

Do như chiến cổ thanh. Thường hằng giảo loạn Ngã.   

Như tiếng trống chiến trận. Thường luôn quấy rối Thần.  

于時第二天子復說偈言 : 

Vu thời đệ nhị Thiên-tử phục thuyết kệ ngôn : 

Khi đó người Trời thứ 2 lại đọc bài kệ nói rằng : 

如擊戰鼓聲　　是聲互有無 

Như kích chiến cổ thanh. Thị thanh hỗ hữu vô.  

Như tiếng trống trận khua. Âm đó xen có không.
如近耳搖酪　　攪亂我不息 

Như cận nhĩ dao lạc. Giảo loạn Ngã bất tức.   
Gần nghe như quấy sữa. Nhiễu loạn Thần không thôi.
于時第三天子復說偈言 : 

Vu thời đệ tam Thiên-tử phục thuyết kệ ngôn :  

Lúc đó người Trời thứ 3 lại đọc bài kệ nói rằng : 

搖酪容有時　　有急亦有疾 

Dao lạc dung hữu thời. Hữu cấp diệc hữu tật.   

Nếu khi quấy sữa đặc. Có vội cũng có nhanh. 

我為欲所亂　　狀如炎日光 

Ngã vi dục sở loạn. Trạng như viêm nhật quang.  

Thần bị loạn tham muốn. Dáng như ánh sáng nóng.  

于時第四天子復說偈言 : 

Vu thời đệ tứ Thiên-tử phục thuyết kệ ngôn :  

Khi đó người Trời thứ 4 lại đọc bài kệ nói rằng :  

汝等皆安樂　　善巧能說偈 

Nhữ đẳng giai an lạc. Thiện xảo năng thuyết kệ.   

Các Ngài đều yên vui. Thiện giỏi năng đọc kệ. 

我今不自知　　為活為當死 

Ngã kim bất tự tri. Vị hoạt vị đương tử.   

Thần nay không tự biết. Là sống hay đang chết. 

爾時天帝釋見第四天子心躭著慾。即說偈言 : 

Nhĩ thời Thiên Đế-Thích kiến đệ tứ Thiên-tử tâm đam trước dục. Tức thuyết kệ ngôn :  

Lúc đó Ngọc Đế Thích nhìn thấy tâm của người Trời thứ 4 đam mê đắm tham Dục. Tức thì đọc bài kệ nói rằng :
是人欲捨命　　不久自當死 

Thị nhân dục xả mệnh. Bất cửu tự đương tử.   

Người đó muốn bỏ mệnh. Không lâu tự đang chết. 

恐捨天處樂　　冥速授彼女 

Khủng xả Thiên xứ lạc. Minh tốc thụ bỉ nữ.  

Sợ bỏ vui nơi Trời. Nhanh cho cô gái đó. 

時彼天眾更共評論。遂授彼女。時彼使女從是已來。

Thời bỉ Thiên chúng cánh cộng bình luận. Toại thụ bỉ nữ. Thời bỉ sử nữ tòng thị dĩ lai.  

Thời các chúng Trời đó lại cùng nhau bình luận. Bèn trao cho cô gái đó. Thời cô gái làm thuê đó từ đó tới nay. 

不墮惡道。周迴往返。於天人處。經無量生。於最後生。 

Bất đọa ác Đạo. Châu hồi vãng phản ư Thiên-nhân xứ. Kinh vô lượng sinh. Ư tối hậu sinh.
Không đọa xuống Đạo ác. Luân hồi qua lại ở trong nơi người Trời. Trải qua vô lượng sinh. Ở lần sinh cuối cùng.
生迦毘羅婆羅門家。多饒財寶。資財無量。 

Sinh Ca-tì-la Bà-la-môn gia. Đa nhiêu tài bảo. Tư tài vô lượng.  

Sinh ở gia đình Ca Tì La Bà La Môn. Rất nhiều tài sản vật báu. Của cải vô lượng.
是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。由於往昔生在彼大婆羅門家。 

Thị Bạt-đà-la-ca Ti-lê-daTì-kheo-ni. Do ư vãng tích sinh tại bỉ đại Bà-la-môn gia.

Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo đó. Do ở thời xa xưa sinh ở trong gia đình Bà La Môn đó.  

為女之時。於迦葉如來三藐三佛陀所。施雜寶蓋。 

Vi nữ chi thời. Ư Ca Diệp Như Lai Tam miệu tam Phật-đà sở. Thí tạp bảo cái.  

Khi là cô gái. Ở nơi ở của Ca Diệp Như Lai Tam miệu tam Phật Đà. Bố thí dù nhiều báu vật hỗn tạp.
復以往昔在長者家為使女時。 

Phục dĩ vãng tích tại Trưởng-giả gia vi sử nữ thời.  

Lại vì xa xưa khi là con gái sống ở trong nhà Trưởng giả. 

因施彼尊辟支佛食一飡飯故。而發願言  : 
Nhân thí bỉ tôn Bích Chi Phật thực nhất thực phạn cố. Nhi phát nguyện ngôn : 
Nhân vì Bố thí Tôn giả Bích Chi Phật đó phần thức ăn một ngày. Mà phát nguyện nói rằng :
願我所生可憙端正。眾所樂見。以彼業果因緣力故。
Nguyện Ngã sở sinh khả hỉ đoan chính. Chúng sở lạc kiến. Dĩ bỉ Nghiệp quả Nhân-duyên lực cố.

Con nguyện được sinh đoan chính đáng vui mừng. Mọi người nhìn thấy được vui sướng. Do vì lực Nhân duyên Nghiệp quả đó.   

生生之處。可憙端正。眾人樂觀。最勝最妙。為人所慕。 

Sinh sinh chi xứ. Khả hỉ đoan chính. Chúng nhân lạc quan. Tối thắng tối diệu. Vi nhân sở mộ.   

Nơi thường thường sinh. Đoan chính đáng vui mừng. Mọi người nhìn thấy được vui sướng. Tốt nhất vi diệu nhất. Là người được mến mộ. 

緣於彼時。又復願言。令我將來勿墮惡道。  

Duyên ư bỉ thời. Hựu phục nguyện ngôn. Linh Ngã Tương-lai vật đọa ác Đạo.  

Duyên ở thời đó. Lại còn nguyện nói rằng : Giúp Con ở đời Tương lai đừng đọa trong Đạo ác.
以是業報因緣力故。生生之處。不落三塗。於天人處。 

Dĩ thị Nghiệp báo Nhân-duyên lực cố. Sinh sinh chi xứ. Bất lạc Tam-đồ. Ư Thiên-nhân xứ.
Do vì lực Nhân duyên Nghiệp báo đó. Nơi thường thường sinh. Không đọa Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Ở nơi ở của người Trời.  

周旋往返。常受快樂。以於彼時。更乞願言 : 

Chu toàn vãng phản. Thường thụ khoái lạc. Dĩ ư bỉ thời cánh khất nguyện ngôn :  

Luân hồi qua lại. Thường nhận lấy vui sướng. Vì ở thời đó lại cầu nguyện nói rằng : 

令我將來願值如是教師。或勝此者。從彼聞法。 

Linh Ngã Tương-lai nguyện trực như thị giáo Sư. Hoặc thắng thử giả. Tòng bỉ văn Pháp.  

Giúp Con ở thời Tương lai nguyện trực tiếp gặp Thầy giáo như thế. Hoặc người tốt hơn. Từ người đó nghe Pháp.
皆能領悟。以是業報因緣力故。今得值我。 

Giai năng lĩnh ngộ. Dĩ thị Nghiệp báo Nhân-duyên lực cố. Kim đắc trực Ngã.    

Đều có thể nhận hiểu. Do vì lực Nhân duyên Nghiệp báo đó. Nay được trực tiếp gặp Ta. 

復得出家。具足眾戒。亦復能得速疾神通。 

Phục đắc Xuất-gia. Cụ túc chúng Giới. Diệc phục năng đắc tốc tật Thần-thông.  

Lại được Xuất gia. Đầy đủ các Giới. Cũng lại có thể nhanh chóng được Thần thông. 

我為授記。於聲聞眾比丘尼中。得宿命通。最第一者。
Ngã vi thụ kí ư Thanh-văn chúng Tì-kheo-ni trung. Đắc Túc-mệnh Thông. Tối đệ nhất giả.    

Ta làm ghi nhớ ban cho ở trong các Nữ Tì Kheo Thanh Văn. Được biết mệnh Kiếp trước. Người hàng đầu bậc nhất. 

所謂跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也。 

Sở vị Bạt-đà-la-ca Ti-lê-daTì-kheo-ni thị dã.  

Cũng gọi là Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo.  

諸比丘尼 ! 是跋陀羅迦卑梨耶昔種善根。 

Chư Tì-kheo-ni ! Thị Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da tích chúng thiện Căn.  

Các Nữ Tì Kheo ! Bạt Đà La Ca Ti Lê Da đó trước kia trồng Căn thiện.  

以彼善根因緣力故。是故跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。 

Dĩ bỉ thiện Căn Nhân-duyên lực cố. Thị cố Bạt-đà-la-ca Ti-lê-daTì-kheo-ni. 

Do vì lực Nhân duyên Căn thiện đó. Vì thế Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo.   

今生富貴大婆羅門家。端正可憙。 

Kim sinh phú quý đại Bà-la-môn gia. Đoan chính khả hỉ.   

Nay sinh ở gia đình Bà La Môn lớn phú quý. Đoan chính đáng vui mừng.
乃至於我聲聞之眾比丘尼中。憶往宿命。最為第一。 

Nãi chí ư Ngã Thanh-văn chi chúng Tì-kheo-ni trung. Ức vãng túc mệnh tối vi đệ nhất. 

Thậm chí ở trong số các Nữ Tì Kheo Thanh Văn của Ta. Nhớ tới mệnh Kiếp trước là tối cao bậc nhất.
爾時諸比丘白佛言 : 世尊 ! 希有 ! 婆伽婆。 

Nhĩ thời chư Tì-kheo bạch Phật ngôn : Thế Tôn ! Hi hữu ! Bà Già Bà.
Khi đó các Tì Kheo báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Hiếm có ! Phật Thế Tôn.
是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。隨順長老摩訶迦葉。 

Thị Bạt-đà-la-ca Ti-lê-daTì-kheo-ni. Tùy thuận Trưởng-lão Ma-ha Ca-diệp.  

Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo đó. Thuận theo Trưởng lão Ca Diệp lớn. 

得出家已。善能隨順出家之法。作是語已。 

Đắc Xuất-gia dĩ. Thiện năng tùy thuận Xuất-gia chi Pháp. Tác thị ngữ dĩ.   

Đã được Xuất gia. Thiện năng thuận theo Pháp Xuất gia. Làm lời nói đó xong. 

佛告諸比丘言 : 諸比丘 ! 是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼。
Phật cáo chư Tì-kheo ngôn : Chư Tì-kheo ! Thị Bạt-đà-la-ca Ti-lê-da Tì-kheo-ni.
Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Các Tì Kheo ! Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo đó.  

非但今世隨順摩訶迦葉出家。過去之世亦復如是。 

Phi đãn kim thế tùy thuận Ma-ha Ca-diệp Xuất-gia. Quá-khứ chi thế diệc phục như thị.

Không phải chỉ đời nay thuận theo Ca Diệp lớn Xuất gia. Ở đời Quá khứ cũng lại như thế.
隨順出家。諸比丘白佛言 : 世尊 ! 此事云何 ? 
Tùy thuận Xuất-gia. Chư Tì-kheo bạch Phật ngôn : Thế Tôn ! Thử sự vân hà ? 
Thuận theo Xuất gia. Các Tì Kheo báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Việc này thế nào ?
願為解說。佛告諸比丘。我念往昔。有一貧人。
Nguyện vị giải thuyết. Phật cáo chư Tì-kheo. Ngã niệm vãng tích. Hữu nhất bần nhân.  
Nguyện vì giảng giải. Phật bảo các Tì Kheo. Ta nhớ lại xa xưa. Có một người nghèo.
修營田業。時貧人婦從家而出。以食餉夫。 

Tu doanh điền Nghiệp. Thời bần nhân phụ tòng gia nhi xuất. Dĩ thực hướng phu. 

Làm việc cày cấy. Thời vợ của người nghèo đó từ nhà mà đi ra. Đem cơm đưa cho chồng.
到一河邊。見一尊者辟支。跏趺樹下。端身正念。
Đáo nhất hà biên. Kiến nhất Tôn-giả Bích Chi. Già-phu thụ hạ. Đoan thân Chính-niệm. 

Tới bên một con sông. Nhìn thấy một Tôn giả Bích Chi Phật. Ngồi Kết già dưới cây. Thân đoan nghiêm Nhớ đúng.
身心不動。時彼貧婦。見辟支佛。心生清淨。 

Thân tâm bất động. Thời bỉ bần phụ kiến Bích Chi Phật. Tâm sinh Thanh tịnh.

Thân tâm không động. Thời vợ của người nghèo đó nhìn thấy Bích Chi Phật. Tâm sinh Thanh tịnh. 
合十指掌。頭頂禮足。敬意在前。其夫在田。遙見其婦。 

Hợp thập chỉ chưởng. Đầu đỉnh lễ túc. Kính ý tại tiền. Kỳ phu tại điền. Dao kiến kỳ phụ.   

Chắp 10 ngón tay. Phục đỉnh lễ chân. Ý kính trọng hiện ra. Người chồng đó ở trong ruộng. Từ xa nhìn thấy vợ của mình.
從家而出。入河岸下。不見渡處。即起心念。誰在彼邊。 

Tòng gia nhi xuất. Nhập hà ngạn hạ. Bất kiến độ xứ. Tức khởi tâm niệm. Thùy tại bỉ biên.   
Từ nhà mà đi ra. Đi xuống tới bờ sông. Không nhìn thấy nơi vượt qua. Tức thời sinh tâm suy ngẫm. Ai ở bên người đó.  

共誰而住。於即不來。今我飢渴。甚大疲頓。思欲早至。 

Cộng thùy nhi trụ. Ư tức bất lai. Kim Ngã cơ khát. Thậm đại bì đốn. Tư dục tảo chí.   
Cùng với ai mà dừng ở. Ở đó tức thời không tới. Nay Ta đói khát. Mệt mỏi rất lớn. Mong muốn tới sớm.
以是因緣。彼夫即便生大瞋恚。悵怏不樂。執杖向彼。 

Dĩ thị Nhân-duyên. Bỉ phu tức tiện sinh đại sân khuể. Trướng ưởng bất lạc. Chấp trượng hướng bỉ.   
Vì Nhân duyên đó. Người chồng kia tức thời liền sinh rất tức giận. Buồn rầu không vui. Cầm gậy hướng về nơi đó.
至彼處已。見辟支佛安坐禪定。見已即作如是思惟。 

Chí bỉ xứ dĩ. Kiến Bích Chi Phật an tọa Thiền định. Kiến dĩ tức tác như thị tư duy.  

Tới nơi đó rồi. Nhìn thấy Bích Chi Phật ngồi yên Thiền Định. Nhìn thấy rồi tức thời làm suy nghĩ như thế.  

我婦今者與彼沙門。共為世事決無疑也。于時彼人生大瞋恨。 

Ngã phụ kim giả dữ bỉ Sa-môn. Cộng vi thế sự quyết vô nghi dã. Vu thời bỉ nhân sinh đại sân hận. 

Vợ của mình nay cùng với Sa Môn đó. Cùng làm việc đời nhất định không nghi vậy. Lúc đó người kia sinh rất tức giận.
以杖打彼婆私瑟吒尊者辟支佛。爾時辟支佛即從彼岸。
Dĩ trượng đả bỉ Bà-tư-sắt-tra Tôn-giả Bích Chi Phật. Nhĩ thời Bích Chi Phật tức tòng bỉ ngạn. 
Dùng gậy đánh Tôn giả Bích Chi Phật Bà Tư Sắt Tra đó. Khi đó Bích Chi Phật tức thời từ bờ sông đó.  

以神通力。騰空飛行。時彼貧婦。即白夫言 : 咄哉 !  

Dĩ Thần-thông lực. Đằng không phi hành. Thời bỉ bần phụ. Tức bạch phu ngôn : Đốt tai !
Dùng lực Thần thông. Cưỡi rỗng không bay đi.Thời vợ người nghèo đó.Tức thời báo cáo chồng nói rằng: Chao ôi ! 

汝造如是大罪。仙人無咎。以何義故 ? 橫生惱亂。 

Nhữ tạo như thị đại tội. Tiên nhân vô cữu. Dĩ hà nghĩa cố ? Hoạnh sinh não loạn.
Ông tạo ra tội lớn như thế. Người Tiên không có lỗi. Vì do nghĩa gì ? Sinh não loạn ngang trái.
今此大仙。戒德具足。行於妙法。有大威德。具大神通。 

Kim thử đại Tiên. Giới Đức cụ túc. Hành ư diệu Pháp. Hữu đại uy Đức. Cụ đại Thần-thông.  

Nay người Tiên lớn này. Giới Đức đầy đủ. Thực hành được Pháp vi diệu. Có uy Đức lớn. Đủ Thần thông lớn. 

爾時貧人打辟支佛已。尋即生悔。既生悔已。即告婦言 ! 

Nhĩ thời bần nhân đả Bích Chi Phật dĩ. Tầm tức sinh hối. Ký sinh hối dĩ. Tức cáo phụ ngôn :
Lúc đó người nghèo đánh Bích Chi Phật xong. Liền tức thời sinh hối hận. Đã sinh hối hận. Tức thời bảo với vợ nói rằng : 

善哉 ! 姊妹 ! 汝於今者。可共出家同修梵行。所以者何 ?  

Thiện tai ! Tỉ muội ! Nhữ ư kim giả. Khả cộng Xuất-gia đồng tu Phạm-hạnh. Sở dĩ giả hà ?  
Thiện thay ! Chị em ! Ta với hiện nay. Có thể cùng nhau Xuất gia cùng tu Hạnh Phạm. Cớ là sao ?
我今是罪不可以少因緣除滅。婦即報夫作是言曰 :  

Ngã kim thị tội bất khả dĩ thiểu Nhân-duyên trừ diệt. Phụ tức báo phu tác thị ngôn viết :
Ta nay không thể dùng Nhân duyên nhỏ trừ diệt tội đó. Người vợ tức thời trả lời chồng làm lời nói như thế :
善哉 ! 聖子 ! 不敢違教。今我二人捨家出家。 

Thiện tai ! Thánh-tử ! Bất cảm vi giáo. Kim Ngã nhị nhân xả gia Xuất-gia.  

Thiện thay ! Người Thánh ! Không dám trái lời dạy. Nay Ta hai người bỏ nhà đi Xuất gia.
時彼二人齊心出家。既出家已。二人修行成就慈心。 

Thời bỉ nhị nhân tề tâm Xuất-gia. Ký Xuất-gia dĩ. Nhị nhân tu hành thành tựu Từ tâm.   

Thời hai người đó đồng tâm Xuất gia. Đã Xuất gia rồi. Hai người tu hành thành công tâm Từ.
捨身命終。遂生梵處。汝等比丘。於意云何 ? 于彼昔時。 

Xả thân mệnh chung toại sinh Phạm-xứ. Nhữ đẳng Tì-kheo. Ư ý vân hà ? Vu bỉ tích thời.  

Vứt bỏ thân mệnh bèn sinh lên nơi của Trời Phạm. Ngài các Tì Kheo ! Ý này thế nào ? Ở thời trước đó.
如是貧人。營田業者。豈異人乎。摩訶迦葉比丘是也。 

Như thị bần nhân doanh điền nghiệp giả. Khởi dị nhân hồ ? Ma-ha Ca-diệp Tì-kheo thị dã.  

Như người nghèo đó làm việc cày cấy. Là người nào vậy ? Chính là Tì Kheo Ca Diệp lớn.
彼時貧人之婦。供養辟支佛。為夫餉食。 

Bỉ thời bần nhân chi phụ. Cúng dường Bích Chi Phật. Vị phu hướng thực.
Khi đó vợ của người nghèo. Cúng dưỡng Bích Chi Phật. Vì chồng đưa cơm. 

乃至成就慈心。捨身命終。生梵宮者。豈異人乎 ? 

Nãi chí thành tựu Từ tâm. Xả thân mệnh chung. Sinh Phạm cung giả. Khởi dị nhân hồ ? 

Thậm chí thành công tâm Từ. Vứt bỏ thân mệnh. Sinh lên cung điện Phạm. Là người nào vậy ? 

即跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也。以於彼時隨夫出家故。
Tức Bạt-đà-la-ca Ti-lê-daTì-kheo-ni thị dã. Dĩ ư bỉ thời tùy phu Xuất-gia cố.   

Chính tức là Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo. Do vì ở thời đó theo chồng Xuất gia. 

於今者亦復隨逐摩訶迦葉出家。不違教也。 

Ư kim giả diệc phục tùy trục Ma-ha Ca-diệp Xuất-gia. Bất vi giáo dã.  

Tới ngày nay cũng lại đi theo Ca Diệp lớn Xuất gia. Cũng không trái lại lời dạy. 
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　　Phật Bản Hạnh Tập Kinh Xá-lợi Mục-liên Nhân-duyên Phẩm đệ tứ thập cửu thượng.

        Tập Kinh Hạnh gốc của Phật Phẩm thứ 49 phần đầu Nhân Duyên của Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. 

爾時摩訶陀聚落。去王舍城不遠。有一村棚。名那羅陀。 

Nhĩ thời Ma-ha-đà tụ lạc. Khứ Vương-xá thành bất viễn. Hữu nhất thôn bằng. Danh Na-la-đà.    

Khi đó làng Ma Ha Đà. Tới thành Vương Xá không xa. Có một thôn 14 nhà. Tên là Na La Đà.
彼村之中。有一巨富大婆羅門。名曰檀孃耶那(隋言吉至)。
Bỉ thôn chi trung hữu nhất cự phú đại Bà-la-môn. Danh viết Đàn-nương-da-na (Tùy ngôn Cát-chí). 
Ở trong thôn đó có một Bà La Môn lớn rất giàu. Tên là Đàn Nương Da Na (tiếng Tùy là Cát Chí). 

住在彼村。又有師說。彼婆羅門。名曰檀那達多(隋言財與)。 

Trụ tại bỉ thôn. Hựu hữu Sư thuyết. Bỉ Bà-la-môn danh viết Đàn-na-đạt-đa (Tùy ngôn Tài-dữ).
Sống ở trong thôn đó. Lại có Thầy nói. Tên là Đàn Na Đạt Đa (tiếng Tùy là Tài Dữ).
彼婆羅門甚大巨富。多有資財。如毘沙門。一種無異。 

Bỉ Bà-la-môn thậm đại cự phú. Đa hữu tư tài. Như Tì-sa-môn nhất chủng vô dị.  

Bà La Môn đó rất giàu có lớn. Có nhiều tài vật. Như Tì Sa Môn một loại không khác.
彼婆羅門具有八子。其第一子名曰優婆低沙。其第二子名曰大膝。 

Bỉ Bà-la-môn cụ hữu bát tử. Kỳ đệ nhất tử danh viết Ưu-bà-đê-sa. Kỳ đệ nhị tử danh viết Đại-tất.  
Bà La Môn đó vốn có 8 con trai. Con trai cả của họ tên là Ưu Bà Đê Sa. Con trai thứ 2 của họ tên là Đại Tất.
其第三子名曰純陀。其第四子名曰姜叉頡唎拔多。 

Kỳ đệ tam tử danh viết Thuần-đà. Kỳ đệ tứ tử danh viết Khương-xoa-hiệt-lợi-bạt-đa.   
Con trai thứ 3 của họ tên là Thuần Đà. Con trai thứ của họ 4 tên là Khương Xoa Hiệt Lợi Bạt Đa.
其第五子名曰闡陀。第六名曰閻浮呵迦。第七名曰憍陳尼。 

Kỳ đệ ngũ tử danh viết Xiển đà. Đệ lục danh viết Diêm-phù-ha-ca. Đệ thất danh viết Kiều-trần-ni.  

Con trai thứ 5 của họ tên là Xiển Đà. Thứ 6 tên là Diêm Phù Ha Ca. Thứ 7 tên là Kiều Trần Ni.
第八名曰蘇達離舍那。是名八子。復有一女。名曰蘇尸彌迦。 

Đệ bát danh viết Tô-đạt-ly-xá-na. Thị danh bát tử. Phục hữu nhất nữ. Danh viết Tô-thi-di-ca. 

Thứ 8 tên là Tô Đạt Ly Xá Na. Đó là tên của 8 người con trai. Lại có một con gái. Tên là Tô Thi Di Ca.
是女於彼波離婆闍外道法中。出家修道。摩訶僧祇師復言 : 

Thị nữ ư bỉ Ba-ly-bà-xà ngoại Đạo Pháp trung. Xuất-gia tu Đạo. Ma-ha Tăng-kì Sư phục ngôn :  

Cô gái đó ở trong Pháp của ngoài Đạo Ba Ly Bà Xà đó. Xuất gia tu Đạo. Thầy Ma Ha Tăng Kì lại nói rằng :
彼婆羅門。有七子。所謂第一名曰達摩。其第二者。名曰蘇達摩。 

Bỉ Bà-la-môn hữu thất tử. Sở vị đệ nhất danh viết Đạt-ma. Kỳ đệ nhị giả danh viết Tô-đạt-ma.  

Bà La Môn đó có 7 con trai. Gọi là thứ nhất tên là Đạt Ma. Người thứ 2 đó tên là Tô Đạt Ma. 

第三名曰優波達摩。其第四者名曰坻沙。第五名曰優波坻沙。 

Đệ tam danh viết Ưu-ba-đạt-ma. Kỳ đệ tứ giả danh viết Chì-sa. Đệ ngũ danh viết Ưu-ba-chì-sa.    

Thứ 3 tên là Ưu Ba Đạt Ma. Người thứ 4 đó tên là Chì Sa. Thứ 5 tên là Ưu Ba Chì Sa.
第六名曰頡唎拔多。第七名曰優波波離拔多。是名七子。 

Đệ lục danh viết Hiệt-lợi-bạt-đa. Đệ thất danh viết Ưu-ba-ba-ly-bạt-đa. Thị danh thất tử.  

Thứ 6 tên là Hiệt Lợi Bạt Đa. Thứ 7 tên là Ưu Ba Ba Ly Bạt Đa. Đó là tên của 7 con trai.
其優波坻沙摩那婆。於兄弟內。最為處大。善能誦習。 

Kỳ Ưu-ba-chì-sa Ma-na-bà. Ư huynh đệ nội tối vi xử đại. Thiện năng tụng tập.  

Ưu Ba Chì Sa Ma Na Bà đó. Ở bên trong anh em ăn ở rộng rãi nhất. Thiện năng đọc tụng luyện tập.
亦教他人。於四韋陀。莫不曉悟。誦習成就。 

Diệc giáo tha nhân. Ư tứ Vi-đà mạc bất hiểu ngộ. Tụng tập thành tựu. 

Cũng dạy người khác. Với 4 Vi Đà tất cả đều hiểu rõ. Đọc tụng luyện tập thành công. 

善能解釋自餘諸論。所謂尼揵陀雞晝婆等。及其名字。 

Thiện năng giải thích tự dư chư luận. Sở vị Ni-kiền-đà Kê-trú-bà đẳng. Cập kỳ danh tự.
Thiện năng giải thích từ các luận khác. Gọi là Ni Kiền Đà, Kê Trú Bà. Cùng với tên chữ của nó. 

一一能釋。明宿世事。巧能分別。於五明處。曉了無礙。 

Nhất nhất năng thích. Minh tú thế sự. Xảo năng phân biệt. Ư ngũ minh xứ. Hiểu liễu vô ngại.
Có thể giải thích từng loại. Biết việc của đời trước. Khéo năng phân biệt. Ở 5 nơi sáng suốt. Hiểu rõ không có trở ngại. 

授記別論。縷練在心。六十四能具足成就。 

Thụ kí biệt luận. Lũ luyện tại tâm. Lục thập tứ năng cụ túc thành tựu.
Luận phân biệt ghi nhớ ban cho. Luyện tâp tỉ mỉ ở trong tâm. Sáu mươi tư kĩ năng thành công đầy đủ.
善能曉達大丈夫相。時摩那婆本性柔軟。 

Thiện năng hiểu đạt đại Trượng-phu tướng. Thời Ma-na-bà bản tính nhu nhuyễn.  
Thiện năng hiễu rõ tướng mạo của Người vĩ  đại. Thời bản tính của Ma Na Bà mềm mại.
其心賢直。常懷慈悲。深厭世事。悔昔先罪。 

Kỳ tâm hiền trực. Thường hoài Từ Bi. Thâm yếm thế sự. Hối tích tiên tội.   

Tâm người đó hiền ngay thẳng. Thường nhớ Từ Bi. Chán gét việc đời thâm sâu. Hối hận tội trước kia. 

已於過去多值諸佛。種諸善根。成就眾事。 

Dĩ ư Quá-khứ đa trực chư Phật. Chúng chư thiện Căn. Thành tựu chúng sự.
Đã trực tiếp gặp nhiều các Phật ở đời Quá khứ. Trồng các Căn thiện. Thành công các việc. 

巧能熏習。常樂精勤。於食知足。厭背煩惱。向於涅槃。 

Xảo năng huân tập. Thường lạc tinh cần. Ư thực tri túc. Yếm bối Phiền-não. Hướng ư Niết-bàn.  

Khéo năng luyện tập. Thường thích tinh cần. Biết đủ với việc ăn. Chán gét quay lưng lại Phiền não. Hướng tới Niết Bàn.
順理無礙。能惡諸有。眾行成就。朽壞結縛。至成熟地。 

Thuận lý vô ngại. Năng ố chư hữu. Chúng hạnh thành tựu. Hủ hoại kết phược. Chí thành thục địa.    

Thuận theo lý không có trở ngại. Năng gét các Có. Các Hạnh thành công. Kết buộc hỏng hoại. Tới nơi thành thục. 

唯一生在。聰明妙巧。細心思惟。明了諸法。童子父母。 

Duy nhất sinh tại. Thông minh diệu xảo. Tế tâm tư duy. Minh liễu chư Pháp. Đồng tử phụ mẫu. 
Duy nhất sinh sống. Thông minh khéo léo. Tâm suy nghĩ tinh tế. Hiểu rõ các Pháp. Cha mẹ của cậu bé. 

營事家業。皆悉諮問。爾乃造作。
Doanh sự gia nghiệp. Giai tất tư vấn. Nhĩ nãi tạo tác. 
Việc làm ăn gia nghiệp. Hết thảy đều thăm hỏi. Mới làm việc đó. 
爾時王舍大城。去城不遠。有一聚落名拘離迦。
Nhĩ thời Vương-xá đại thành. Khứ thành bất viễn. Hữu nhất tụ lạc danh Câu-ly-ca. 
Khi đó thành lớn Vương Xá. Tới thành không xa. Có một làng tên là Câu Ly Ca.
於彼村內。有一種姓大婆羅門居士。是大居士依彼村住。 

Ư bỉ thôn nội. Hữu nhất chủng tính đại Bà-la-môn Cư-sĩ. Thị đại Cư-sĩ y bỉ thôn trụ.
Ở trong thôn đó. Có một Cư sĩ Bà La Môn họ tộc lớn. Cư sĩ lớn đó dựa vào làng đó dừng ở. 

大富饒財。乃至彼家。猶毘沙門天王宮殿。無有異也。 

Đại phú nhiêu tài. Nãi chí bỉ gia. Do Tì-sa-môn Thiên-vương cung điện. Vô hữu dị dã.  
Rất giàu nhiều tài sản. Thậm chí gia đình đó. Như cung điện của Thiên Vương Tì Sa Môn. Cũng không có sai khác. 

彼婆羅門。產生一子。名拘離多。容顏端正。 

Bỉ Bà-la-môn sản sinh nhất tử. Danh Câu-ly-đa. Dung nhan đoan chính.   

Bà La Môn đó sinh được một con trai. Tên là Câu Ly Đa. Dung nhan đoan chính. 

眾所樂觀。一切書論。皆悉通曉。復能教他。 

Chúng sở lạc quan. Nhất thiết thư luận. Giai tất thông hiểu. Phục năng giáo tha.     

Mọi người nhìn thấy được vui sướng. Tất cả sách luận. Hết thảy đều hiểu thông suốt. Lại năng dạy người khác. 

乃至能了丈夫之相。其優波坻沙童子共為親友。 

Nãi chí năng liễu trượng phu chi tướng. Kỳ Ưu-ba-chì-sa đồng tử cộng vi thân hữu.   

Thậm chí năng hiểu rõ tướng mạo của người Trượng phu. Cậu bé Ưu Ba Chì Sa đó là là bạn thân.
時彼二人互相愛念。常懷歡喜。和顏悅色。 

Thời bỉ nhị nhân hỗ tương ái niệm. Thường hoài hoan hỉ. Hòa nhan duyệt sắc.     

Thời hai người đó nhớ giúp đỡ yêu quý lẫn nhau. Thường lại vui mừng. Nhan sắc vui tươi. 

若少時別。大生愁惱。彼等往昔千生之中。 

Nhược thiểu thời biệt. Đại sinh sầu não. Bỉ đẳng vãng tích thiên sinh chi trung.     

Nếu xa nhau ít thời gian. Sinh sầu não lớn. Những người đó trong một nghìn lần sinh trước kia.
愛戀相縛。而有偈言 : 
Ái luyến tương phược. Nhi hữu kệ ngôn :  

Yêu mến cùng nhau quấn quýt. Mà có bài kệ nói rằng :
宿世因果相熏習　　二心展轉互相親 

Túc thế Nhân-quả tương huân tập. Nhị tâm triển chuyển hỗ tương thân.  

Đời trước Nhân quả cùng hun đúc. Hai tâm trăn trở thân giúp nhau.
以如是等愛心故　　猶如蓮花生在水 

Dĩ như thị đẳng ái tâm cố. Do như liên hoa sinh tại thủy.   

Do vì các tâm yêu như thế. Giống như hoa Sen sinh trong nước. 

優波低沙拘離多　　彼二遞互相愛敬 

Ưu-ba-đê-sa Câu-ly-đa. Bỉ nhị đệ hỗ tương ái kính.  

Ưu Ba Đê Sa, Câu Ly Đa. Hai người yêu kính giúp đỡ nhau.
若經少時不相見　　腹中煩惋自懊惱 

Nhược kinh thiểu thời bất tương kiến. Phúc trung phiền uyển tự áo não.

Nếu qua ít thời không gặp nhau. Trong bụng buồn bực tự ảo não.
佛本行集經卷第四十七 

Phật Bản Hạnh Tập Kinh quyển đệ tứ thập thất.   

Tập Kinh Hạnh gốc của Phật quyển thứ 47. 
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